Chương XV: NHỮNG DI TÍCH VĂN HÓA THỜI TIỀN SỬ VÀ SƠ SỬ

Địa bàn Quảng Bình nằm trong khu vực đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn, có vị thế địa lý và điều kiện môi trường tự nhiên thuận lợi cho quá trình sinh tồn phát triển của loài người. Ví lẽ đó, cung với văn hoá khảo cổ bản địa, trên địa bàn này chứa đựng cả quần thể di chỉ văn hoá đa dạng trong xu thế giôa thoa và tiếp biến các giá trị văn hoá khu vực 

1. NHỮNG DI TÍCH THỜI ĐẠI ĐÁ - VĂN HÓA HÒA BÌNH 
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BAN DO 1. CAC DI TICH KHAO cO HOC
VUNG NUI PHfA TAY QUANG BINH .



Cho đến  nay, có ít nhất 7 địa điểm được coi là dấu tích văn hóa thời tiền sử có niên đại sớm nhất ở Quảng Bình được phát hiện, đó là: các hang Yên Lạc, Kim Bảng, Xóm Thón , Xóm Thâm (giai đoạn sớm), Đức Thi (giai đoạn sớm), Khe Toong (giai đoạn sớm) và có thể cả Hang Trăn. Những địa điểm này được các nhà khảo cổ học xếp vào văn hóa Hòa Bình mà niên đại của nó, về cơ bản thuộc vào sơ kỳ thời đại đồ đá mới, nằm trong giai đoạn cuối thế Cánh tân (Pleistocen) - đầu thế Toàn tân (Pleistocen) của kỷ địa chất thứ Tư. Dưới đây, chúng ta sẽ lần lượt điểm qua về các di tích này.

1.1. Di chỉ hang Yên Lạc 


Hang Yên Lạc ở vào 17047'30'' vĩ Bắc và 106000'40'' kinh Đông, thuộc một một quả núi đá  vôi nằm bên bờ sông Nan - một chi lưu thượng nguồn sông Gianh, hiện ở thôn Yên lạc, xã Yên Hóa, huyện Tuyên Hóa. Các di tích khảo cổ học tiền sử và sơ sử Quảng Bình).  Đây là một hang khá rộng rãi, cao ráo, thoáng đãng, cửa quay về hướng Đông-Nam, nền hang hơi dốc từ trong ra ngoài, rộng 162m2, dài gần 26m.


Hang này được M.Colani phát hiện và khai quật từ ngày16 đến 23/5/1930, kết quả được công bố vào năm 1931 (93:325). Theo tài liệu của Bà thì tầng văn hóa nơi dày nhất là 2,50m, nơi mỏng nhất là 0,75m, bề mặt là sét vôi mịn. Trên vách đá bên trái có những tảng đất kết dính khá vững chắc có chứa vỏ nhuyễn thể, cao 0,30m - 3,85m. M. Colani nghĩ rằng tầng văn hóa trước kia cao hơn mặt nền hang hiện đại 2,30m và có những phần đã bị nước cuốn trôi, còn lại chủ yếu là đất sét vôi chứa một ít vỏ ốc, trai nước ngọt, xương cốt của các loài thú rừng như hươu, nai..., xương răng người, hiện vật đá, đồ gốm thô và một số mảnh quặng sắt ở lớp trên. Ở đây phổ biến loài ốc Palunine mà không thấy nhiều loài ốc vặn Melania như ở các hang động ở tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa.

Hiện nay, ở Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có 301 hiện vật của hang Yên Lạc, trong đóï 282 tiêu bản thuộc văn hóa Hòa Bình, còn lại là 8 mảnh gốm văn đập thừng thô, một mảnh vòng bằng đá mài và một số mảnh quặûng sắt nhặt được ở lớp trên có thể thuộc một niên đại muộn hơn. Riêng về đồ đá, có thể phân loại sưu tập này như sau (Bảng I).

Bảng I : Hiện vật đá di chỉ Yên Lạc.

	Số TT
	Loại hình hiện vật
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	Công cụ chặt, nạo

Công cụ hình hạnh nhân

Công cụ hình đĩa

Rìu ngắn

Rìu mài lưỡi

Công cụ mũi nhọn

Hòn ghè

Chày nghiền

Mảnh tước

Đá có khoét lỗ

Cuội nguyên liệu

Bàn mài
	49

10

1

9

2

1

45

44

5

1

2

1
	28,82

5,88

0,59

5,29

1,18

0,59

26,47

25,88

2,94

0,59

1,18

0,59

	Tổng cộng
	170
	100%


Vết tích động vật ở đây không nhiều, gồm một số mảnh sừng, răng của hươu, nai, lợn rừng và xương của các loài ăn cỏ khác, ngoài ra còn có 56 mảnh vỏ nhuyễn thể, gồm các loài ốc, sò, hà và trùng trục.


Ởí độ sâu 0,45m - 0,50m tại vị trí cửa hang, phía vách trái, cuộc đào bới đã phát hiện di cốt người  với nửa hàm trên còn một răng nanh, hai răng tiền hàm và 3 răng hàm.


M. Colani cho rằng, kỹ nghệ chế tác đồ đá ở hang Yên Lạc có cùng trình độ với các di tích hang động ở tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa, có điều nguyên liệu ở đây xấu hơn nên công cụ có vẻ thô sơ hơn.

1.2. Di chỉ hang Kim Bảng 


Hang Kim Bảng ở vào 17046'10'' vĩ Bắc và 106001'30'' kinh Đông, thuộc núi Vinh, cách hang yên Lạc gần 2 km về phía Đông Nam, cách làng Kim Bảng khoảng 500m về phía Nam, nay là xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa.


Hang dài 23m, chỗ rộng nhất là 14m, diện tích nền hang 152m2, nền cao 2m so với mặt ruộng hiện nay, cửa quay về hướng Bắc. M. Colani khai đã quật ở đây từ ngày 29/5 đến ngày 4-/6/1930 và tài liệu được công bố khá chi tiết (32:337-341).

Do ở  vị trí tương đối thấp nên hàng năm vào mùa mưa, nước sông Nan có thể ngập nền hang, bào mòn tầng văn hóa. Tuy nhiên khi đào bới, M. Colani đã nhận thấy tầng văn hóa còn lại khá dày, từ 1,2m đến 3m, cấu tạo từ đất sét vôi lẫn vỏ ốc và di vật khảo cổ. Điều này cho thấy thời gian cư trú của người xưa ở đây tương đối dài lâu.

[image: image9.png]BAN VI L CONG CU DA GHIE DEO (11O M.COLAN] 1930)
a. Diehi Yen Lie '
b, c. Di chi Kim Béng
d.c. Di chi Xom Tham '
2. Di chi dife thi o





Hiện nay, ở Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam còn lưu giữ 167 tiêu bản hiện vật của di tích này từ cuộc khai quật của M. Colani. (A454:62 - 63). Có thể thống kê phân loại hiện vật đá di chỉ Kim Bảng trong sư tập này như sau (Bảng II).

Bảng II : Hiện vật đá di chỉ Kim Bảng

	Số TT
	Loại hình hiện vật
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Công cụ chặt có rìu lưỡi một đầu

Công cụ chặt dạng 1/4 viên cuội

Công cụ hình hạnh nhân

Công cụ hạch đá

Nạo

Rìu thô

Chày nghiền

Hòn ghè

Cuội có ''dấu Bắc Sơn"

Đá có khoét lỗ vũm ở hai mặt
	14

1

2

1

6

4

10

17

4

1
	23,33

2,33

3,33

2,33

10,00

6,66

10,00

28,33

6,66

2,33

	Tổng cộng
	60
	100%



Ngoài những đồ đá trên, ở di chỉ hang Kim Bảng còn phát hiện được 2 chiếc đục vũm làm từ xương ống động vật, 7 mũi nhọn bằng răng nanh thú, 33 mảnh sừng hươu nai, 13 mảnh xương và răng thú, 2 viên thổ hoàng đã bị mài vẹt, 3 viên quặng sắt màu đen xám, 3 mảnh trai và 19 vỏ sò ốc. Về đồ gốm có 22 mảnh, trong đó có 14 mảnh gốm thô, văn chải răng lược và 3 mảnh thành mỏng hơn, trang trí văn chải, kết hợp với tô màu đỏ. M. Colani cho rằng những mảnh gốm này thuộc vào thời đại đồ đá mới, không phải cùng thời với sưu tập công cụ đá. Di cốt động vật và vỏ các loài nhuyễn thể giống Yên Lạc, nhưng không thấy xương lợn và di cốt của người. M. Colani đã xếp di tích này vào thời đại đồ đá cũ.

1.3. Di chỉ hang Xóm Thón


Hang Xóm Thón ở vào 17044'20'' vĩ Bắc và 106059'20'' kinh Đông, ở về phía sườn Đông một quả núi đá vôi ở hữu ngạn sông Nan, cách hang Yên lạc hơn 7km, nay thuộc địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Bản đồ I).


Hang này được M. Colani phát hiện và khai quật vào mùa hè năm 1930, cùng thời gian với các di tích Yên Lạc và Kim Bảng (A343: 341). Cửa hang quay về hướng Đông, rộng 3 m, dài 5,5m, nền rộng 180m2, dốc từ trong ra ngoài và đã bị xáo trộn nhiều. Tầng văn hóa cấu tạo bởi đất sét vôi lẫn với vỏ ốc, trai, xương của các loài hươu, nai, lợn rừng, các loài động vật có vú và các di vật khảo cổ giống như ở các di tích Yên Lạc và Kim Bảng nhưng nghèo nàn hơn.

M. Colani không mô tả chi tiết về bộ sưu tập và cho rằng di chỉ Xóm Thón có thể là chỗ cư trú tạm thời, cùng thời với các di chỉ Yên Lạc và Kim Bảng. Rất tiếc là những di vật ở di tích này hiện không có ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. 

Hiện nay, chúng ta chưa có điều kiện thẩm định, khảo sát lại di tích này nên việc xác định tính chất và niên đại mới chỉ dựa vào những thông tin từ các tài liệu của M. Colani trước đây.

1.4. Cá di chỉ hang động, mái đá ở Xóm Thâm

Xóm Thâm ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, trung tâm của khu vực này ở vào 17044'30'' vĩ Bắc và 105057' Kinh Đông. Năm 1930, M. Colani đã phát hiện và khai quật ở đây 2 hang và 1 mái đá nằm cạnh nhau .

M. Colani cho biết những địa  điểm này nằm cách một con đường giao  thông chính gần đó lúc bấy giờ khoảng 700m, cửa thoáng mát, nhiều ánh sáng, trong hang cùng với hiện vật khảo cổ còn nhiều vỏ nhuyễn thể, răng các loại thú và xương người. Ở mái đá cũng có những loại di vật như vậy.

Qua những di vật thuộc địa điểm Xóm Thâm hiện tàng trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, chúng ta có thể biết rằng đây là địa điểm cư trú của nhiều thời đại, từ văn hóa Hòa Bình đến các giai đoạn muộn tiếp sau đó. Những hiện vật khảo cổ phát hiện được ở đây được thống kê và phân loại ở bảng III.

Trong sưu tập này, nổi bật nhất là những công cụ ghè đẽo mang đặc trưng của văn hóa Hòa Bình. Dấu tích hậu kỳ đá mới- sơ kỳ kim khí cũng khá rõ, nhưng không loại trừ khả năng đó là dấu tích của mộ táng của giai đoạn muộn . Công cụ mang đặc trưng văn hóa Hòa Bình chiếm 96,23% tổng số công cụ đá. Một trong những đặc điểm đáng lưu ý là công cụ chặt và nạo ở đây không có hình dáng ổn định, các nhát ghè to, nông và thô, gợi tính chất Hòa Bình sớm của di chỉ này.

Bảng III : Phân loại hiện vật địa điểm Xóm Thâm

	Chất liệu
	Loại hình hiện vật
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Đá
	- Công cụ chặt, nạo

- Công cụ hình đĩa

- Hòn ghè

- Chày nghiền

- Hòn kê

- Mảnh tước có vết sử dụng 

- Rìu tứ giác

- Bôn có vai
	14

2

7

8

19

1

1

1
	26,41

3,77

13,20

15,09

35,84

1,88

1,88

1,88

	Tổng cộng
	53
	100%

	Xương
	- Công cụ mũi nhọn

- Mảnh sừng và xương thú

- Răng thú

- Mảnh xương hàm người 

- Răng người 
	1

6

15

3

15
	2,50

15,00

37,50

7,50

37,50

	
	Tổng cộng
	40
	100%

	Đồng
	- Mảnh vụn đồng đỏ

- Tiền đồng lỗ vuông
	1

1


	50,00

50,00

	
	Tổng cộng
	2
	100%

	Sắt
	- Rìu có họng tra cán

- Giáo có họng tra cán

- Mẫu rỉ sắt
	1

1

5
	25,00

25,00

50,00

	
	Tổng cộng
	7
	100%

	Đồ trang sức các loại
	- Hạt chuỗi bằng đá tròn có khoan lỗ ở giữa 

- Hạt chuỗi bằng xương tròn, dẹt có dùi lỗ

- Vỏ hến được ghè, mài tròn

- Vỏ ốc nhỏ có dùi lỗ ngang thân

- Mảnh vòng tay bằng đồng
	8

1106

145

440

4
	0,48

64,94

8,51

25,83

0,24

	
	Tổng cộng
	1703
	100%

	Gốm
	- Gốm có trang trí văn thừng và tô màu
	247
	100%



Những di vật có niên đại muộn hơn là rìu bôn đá, đồ gốm, đồ đồng, đồ sắt... Ngoài 2 chiếc rìu, bôn đá, có 247 mảnh gốm hiện được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Các mảnh gốm phấn lớn được trang trí văn thừng và tô màu. Cũng có nhiều mảnh được trang trí văn khắc vạch với các đồ án, mô típ như: khuông nhạc, uốn sóng, kẻ ô, vạch chéo... Đặc biệt loại hoa văn uốn sóng được thể hiện ngược chiều tạo nên những đồ án số 8 nằm lồng vào nhau. Ở đây cũng có đồ gốm gắn chân đế thấp, choãi, miệng gốm phổ biến loại loe xiên, bản rộng, tròn đều, ở gần mép miệng thường được đùi lỗ.


Đồ trang sức khá phong phú, làm từ đá, đồng, xương và vỏ các loài ốc biển. Loại bằng đá có 8 hạt chuỗi tròn, màu xanh lục, chế tác rất công phu, tất cả đều được dùi lỗ ở giữa để luồn dây đeo. Loại làm từ xương có 1106 tiêu bản đều được mài tròn, dẹt đường kính trung bình 0,6 -1,0cm. Đồ trang sức làm từ vỏ nhuyễn thể có 145 mảnh, được  làm từ vỏ hến được ghè, mài tròn và dùi lỗ ở giữa để luồn dây đeo, thân cong, một số vỏ ốc biển nhỏ, được dùi lỗ ngang thân để luồn dây đeo, kích thước của chúng khá đều nhau.

Ở lớp trên của hang Xóm Thâm, M. Colani tìm được 1 mảnh rìu, 1 lưỡi giáo sắt và một số mảnh sắt rỉ không xác định được loại hình (A32: 148). Giáo sắt cũng bị han rỉ và bẻ cong phần mũi, toàn thân dài 35cm, rộng ngang ở phần chính giữa thân là 6,3cm, có họng tra cán, trông hình dáng rất gần với hình dáng giáo đồng trong văn hóa Đông Sơn.

1.5. Di chỉ mái đá Đức Thi

Di chỉ Đức Thi ở vào 17016'41'' vĩ Bắc, 106035'40'' kinh Đông, nằm về phía Tây Nam núi Lèn Đông, hữu ngạn Rào Trù - một chi lưu của sông Long Đại, nay thuộc xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh. Mái đá có sườn cao 30m, nền rộng 5,5m, dài 16m. Di chỉ nằm ở gần suối và thung lũng.

Địa điểm này được M. Colani phát hiện và khai quật từ ngày 8 đến 16/7/1930 (32: 349). Dấu tích tầng văn hóa chiếm gần 1/4 diện tích nền mái đá, dày 0,8m - 1,0m.

Tổng số hiện vật khai quật được gồm 709 tiêu bản, tất cả hiện đang tàng trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và có thể phân loại sưu tập này thành 4 nhóm (Bảng IV).

Di vật đá ở Đức Thi chủ yếu mang đặc trưng của văn hóa Hòa Bình. Trong 51 tiêu bản, chỉ có 1 rìu có vai mài toàn thân, còn lại là những công cụ chặt, công cụ hình hạnh nhân, hòn kê, bàn nghiền, chày nghiền, đá nguyên liệu, mảnh tước và đá có "dấu Bắc Sơn". Đồ trang sức có 111 mảnh vỏ hến to bằng đồng xu, hai mặt giữ nguyên, rìa cạnh ghè tròn và mài nhẵn, ở giữa dùi lỗ để luồn dây đeo. 10 hạt chuỗi có đường kính biến thiên trong khoảng từ 1cm đến 2cm.

Bảng IV : Phân loại hiện vật di chỉ Đức Thi

	Số TT
	Loại hình hiện vật
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Đá
	- Công cụ chặt

- Công cụ hình hạnh nhân

- Hòn ghè

- Hòn kê

- Bàn nghiền

- Chày nghiền

- Cuội có "dấu Bắc Sơn"

- Mảnh tước

- Đá nguyên liệu

- Rìu có vai
	4

2

12

7

1

5

5

4

10

1
	7,84

3,92

23,52

13,73

1,96

9,80

9,80

7,84

19,60

1,96

	Tổng số
	51
	100%

	Xương
	- Công cụ xương một đầu mài nhọn

- Mảnh xương đùi thú

- Mảnh càng cua

- Mảnh xương sọ người 

- Mảnh xương hàm người 

- Răng người 
	4

1

1

1

6

4
	23,52

5,88

5,88

5,88

35,29

23,52

	Tổng số
	17
	100%

	Vỏ nhuyễn thể
	- Vỏ sò màu trắng đục

- Mảnh vỏ hà

- Vỏ trùng trục

- Vỏ ốc vặn

- Vỏ nhuyễn thể rìa cạnh có dấu vết tu chỉnh

- Vỏ nhuyễn thể làm đồ trang sức

- Hạt trang sức tròn, dẹt, có lỗ

- Hạt trang sức loại rất nhỏ mài nhẵn, ở giữa có dùi lỗ
	26

1

1

5

1

111

360

10
	5,03

0,19

0,19

0,96

0,19

21,51

69,76

19,00

	Tổng cộng vỏ nhuyễn thể
	516
	100%

	Gốm
	- Gốm trang trí văn thừng, khắc vạch và tô màu đỏ thổ hoàng
	125
	100%

	Tổng số di vật của di chỉ Đức Thi
	709
	



Đồ gốm Đức Thi có thành mỏng, xương tương đối mịn, cách trang trí kết hợp giữa văn thừng, khắc vạch và tô màu đỏ. Hoa văn khắc vạch có nhiều đồ án, phổ biến nhất là những vạch thẳng trên nền văn thừng, những vạch chéo nhau tạo thành từng băng ô trám...


Như vậy, Đức Thi là một di tích thuộc nhiều thời đại như di tích Xóm Thâm. Bên cạnh sự phổ biến của sưu tập đá và vỏ nhuyễn thể mang đặc trưng của văn hóa Hòa Bình - sơ kỳ thời đại đồ đá mới, thì đồ gốm, đồ trang sức và rìu đá có vai, được mài toàn thân đã thuộc vào hậu kỳ thời đại đá mới - sơ kỳ thời đại kim khí. Có thể Đức Thi vừa là di chỉ cư trú của người thời Hòa Bình vừa là di tích mộ táng của cư dân hậu kỳ đá mới - sơ kỳ kim khí.


1.6. Di chỉ Hang Trăn


Tháng 6-1995, trong dịp điều tra khảo cổ học ở vùng núi Minh Hóa, Lê Đình Phúc và Lê Duy Sơn (Trường ĐHKH Huế) đã phát hiện di chỉ Hang Trăn, thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.


Hang Trăn nằm ở vào 17047' vĩ Bắc, 10602' kinh Đông, ở chân sườn Đông của dãy núi đá vôi bên bờ Bắc sông Nan, cách thôn Cổ Liêm trên 4km về phía Tây Bắc và cách hang Yên Lạc khoảng 10km về phía Bắc.


Hang có 3 cửa, cửa chính cao 8m, rộng 12m, hướng Đông hơi chếch Bắc. Mặt bằng cửa hang cao hơn thung lũng khoảng hơn 5m. Trước mặt cửa hang là một vệt rừng chạy dọc theo chân núi. Cửa thứ hai quay về phía Tây - Nam, cửa thứ ba hướng Tây - Bắc. Cả hai cửa này đều nhỏ và cao hơn nền hang 7-8m, đường lên 2 cửa này dốc, gần thẳng đứng.


Nền hang rộng gần 1000m2, không bằng phẳng, phân bố thành vùng bậc cao thấp khác nhau. Giữa các bậc thường có khối đá lớn ngăn cách. Nền hang hiện tại thấp trũng, dân địa phương nhiều năm nay vào đây khai thác phân dơi. Trần hang khá cao, có chỗ tới 30m, trong hang hiện còn nhiều khối thạch nhũ tuyệt đẹp.


Hang tuy rộng, nhưng dấu tích khảo cổ mới phát hiện được chỉ phân bố tập trung nơi cửa hang chính với diện tích gần 100m2. Phần lớn tầng văn hóa đã bị đào xới. Hiện tại trong hang còn lại ngổn ngang vỏ trai ốc, xương cốt động vật cùng những công cụ đá do dân đào phân dơi vứt lại. Tại đây, những người phát hiện đã thu lượm được một số công cụ đá ghè đẽo, chày nghiền, hòn nghiền, hòn ghè bằng đá cuội, đặc biệt là 1 rìu mài và một vài mảnh gốm thô. Rìu thuộc loại có vai, mài toàn thân, thân dài 4,8cm, lưỡi rộng 4,3cm, chuôi rộng 2,7cm, thân dày 1,5cm, mặt cắt ngang thân hình thấu kín. Lưỡi mài vát cân, rìa lưỡi cong hình vòng cung. Những hiện vật tìm thấy trong đợt phát hiện này hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Bình.


Vách phía Bắc ở cửa chính của hang là nơi có tầng văn hóa còn giữ được khá nguyên vẹn, dày khoảng 150cm, cấu tạo từ đất sét vôi lẫn vỏ nhuyễn thể, xương động vật và di vật khảo cổ. Chiếc rìu đá trên được phát hiện trong lớp đất này, ngoài ra còn có những mảnh gốm thô trang trí văn thừng, văn khắc vạch, những phiến đá có rãnh mài nhỏ gần song song mà hiện nay chưa xác định được công dụng...


Bước đầu khảo sát Hang Trăn, chúng ta có thể nhận thấy có thể đây là một di chỉ thuộc vào giai đoạn rất muộn của văn hóa Hòa Bình, thậm chí  có thể muộn màng hơn nữa. Hy vọng trong tương lai phần diện tích còn lại của Hang Trăn sẽ được khai quật và hứa hẹn những tư liệu mới cho việc nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những đặc trưng văn hóa và niên đại  của di chỉ quan trọng này.


1.7. Di chỉ hang Khe Toong


Di chỉ hang Khe Toong do J.Fromaget phát hiện, khai quật vào khoảng năm 1923-1924, cùng thời gian với việc phát hiện di chỉ Hang Rào. Sau đó, H. Mansuy cùng phối hợp nghiên cứu và công bố trên tạp chí của Sở địa chất Đông Dương (A210: 5-12).


Khe Toong nằm trong một dãy núi đá vôi chạy dài theo hữu ngạn sông Các, một chi lưu  của dòng Đại Giang. Di tích nằm gần trục đường giao thông từ Quảng Bình đến tỉnh Khăm Muộn (Lào), ở vào 17012' vĩ Bắc, 106024' Kinh Đông .


Hang rộng 4,50m và sâu 5,0m, có một ngách hẹp nhỏ, dài gần 8,0m, cửa hang cách bờ sông Các khoảng chừng 20m. Tầng văn hóa dày 1,40m. Về hiện vật, các tác giả cho biết đã tìm thấy 4 rìu bôn có vai, 1 đục, 1 phác vật rìu, 1 mảnh tước và 1 mảnh thổ hoàng. Rìu bôn thuộc loại vai xuôi, hình dáng cân đối và đã được mài toàn thân nhưng vẫn chưa hết những vết lõm do ghè đẽo tạo dáng ban đầu, đặc biệt có một chiếc rìu vai được đẽo lại phần rìa lưỡi. Phác vật rìu ở đây cũng thuộc loại có vai, hình dáng cân đối, tu sửa khéo léo. Phần lớn rìu, bôn Khe Toong được làm bằng đá lydiene, chỉ có một tiêu bản bằng đá thạch anh (quartz) hạt mịn.


Đồ gốm Khe Toong được trang trí hoa văn dấu thừng. Trên nền dấu thừng có những đường khắc vạch bằng que một hay nhiều răng, tạo nên những họa tiết trang trí hình sóng nước, hình chữ "S" gấp khúc, những đường kẻ ô vuông, song song, những họa tiết hình gân lá. Ở đây đã tìm thấy một đồ đựng  gần như còn nguyên vẹn, đó là chiếc nồi có chất liệu thô, miệng loe, bụng phình, đáy tròn, mặt ngoài in dấu thừng.

Trên cơ sở nghiên cứu cấu tạo tầng văn hóa, đặc trưng các loại hình hiện vật thu được cũng như so sánh, đối chiếu với các di tích khác đã được phát hiện và nghiên cứu, J. Fromaget và H. Mansuy cho rằng Khe Toong là một di chỉ cư trú của người nguyên thủy trong thời đại đồ đá mới (A210: 5-12), hiện nay chúng ta vẫn chưa có điều kiện để khảo sát lại địa điểm này.

II. NHỮNG DI TÍCH HẬU KỲ ĐÁ MỚI - SƠ KỲ KIM KHÍ

Cho đến nay, dấu tích văn hóa hậu kỳ thời đại đồ đá mới- sơ kỳ kim khí đã phát hiện được ở nhiều nơi trên địa bàn Quảng Bình, từ các hang động ở vùng núi đá vôi đến các các dải đồng bằng ven sông, ven biển. Nếu không tính nhiều nơi đã thu nhặt được rìu, bôn đá mà chỉ tính những di tích có tầng văn hóa đã được thám sát hoặc khai quật thì đã có tới 13 di chỉ thuộc giai đoạn này. Đó là: Minh Cầm, Hang Rào, Khe Toong (lớp trên), Xóm Thâm (lớp trên) , Đức Thi (lớp trên), Bàu Tró, Bàu Khê, Ba Đồn I, Ba Đồn II, Cồn Nền, Bàu Sen, Lệ Kỳ, Cồn Thoóc Lóc. Ngoài ba di tích Xóm Thâm, Đức Thi và Khe Toong đã được kết hợp giới thiệu ở những di tích thời đại đá- Văn hóa Hòa  Bình, dưới đây chúng ta sẽ lần lượt điểm qua 10 di chỉ còn lại.

2.1. Di chỉ hang Minh Cầm


Di chỉ Minh Cầm phân bố trong một hang động thuộc làng Minh Cầm, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, ở vào 17o48’45’’ vĩ Bắc và 106o11’15’’ kinh Đông, được E. Patte phát hiện và khai quật lần đầu tiên vào năm 1922.


Theo E. Patte, hang Minh Cầm là một di tích mộ táng. Ở đây đã tìm thấy sọ của một em bé khoảng 9 tuổi, thuộc chủng Negrito đầu tròn, một mảnh xương hàm dưới thuộc chủng Mongoloid, ngoài ra cũng đã tìm thấy một số rìu bôn đá có vai, rìu tứ giác mài toàn thân, phác vật rìu, công cụ đẽo bằng đá, mũi nhọn xương, đồ trang sức và đồ gốm.


Ngoài những mảnh vỡ của đồ gốm, E. Patte đã tìm thấy một chiếc bình có miệng loe, cổ eo, xung quanh cổ được tô một dải thổ hoàng, dưới dải tô màu trang trí hoa văn dấu thừng.


Đồ trang sức ở đây cũng khá phong phú, bao gồm các loại vỏ ốc xuyên lỗ, vỏ sò được mài thành hình tròn với kích thước khác nhau, loại lớn như đồng xu, loại nhỏ đường kính gần 3cm, ở giữa được dùi lỗ để luồn dây đeo. Ngoài ra còn có loại hoa tai vỏ sò một đầu dùi lỗ để luồn dây đeo, hạt chuỗi bằng đá màu xanh, kích thước nhỏ hay loại hoa tai lục giác được gia công bằng ngà (A96:112-114;A426:136;Â327: 41-47). Có thể những tiêu bản này là đồ tùy táng chôn theo người chết.


Hiện nay, phần lớn các nhà nghiên cứu cho rằng, địa điểm hang Minh Cầm không chỉ là một di tích mộ táng đơn thuần như  E.Patte khẳng định, mà đây còn là một di chỉ cư trú bởi sự có mặt khá nhiều đồ gốm và phác vật công cụ.

22.. Di chỉ Bàu Tró


Bàu Tró là tên của một hồ nước  ngọt ở phía Bắc thị xã Đồng Hới, thuộc địa phận phường Hải Thành, cách trung tâm thị xã gần 3 km, ở vào 17029’31’’ vĩ  Bắc và 106037’12’’ kinh Đông.


- Năm 1923, E.Patte đã khai quật tại một địa điểm nằm về phía Tây - Nam của Bàu Tró, cạnh một ngôi miếu nhỏ, cách mép nước của bàu gần 40m. Tầng văn hóa nơi dày nhất là 50cm với nhiều lớp được ngăn cách bởi những lớp cát trắng mỏng, chứa nhiều vỏ nhuyễn thể biển. xen lẫn cát màu đen thẩm. Loại nhuyễn thể chủ yếu là điệp (Palacuma placenta Linne), tiếp đến là loại sò huyết  có gai (Arca granese Linne) và nhiều loại sò ốc sống ở nước mặn khác.

Hiện vật thu được trong hố khai quật bao gồm nhiều đồ đá và đồ gốm.

Rìu, bôn đá ở đây có 46 tiêu bản, trong đó 9 chiếc bị vỡ, 37 chiếc nguyên (25 rìu bôn có vai và 12 chiếc rìu, bôn tứ giác). Rìu, bôn  tứ giác có tiết diện ngang thân hình bầu dục. Hầu hết các công cụ rìu, bôn được chế tác từ đá silic (đá lửa), đã bị tày mòn, sứt mẻ hoặc gãy ở phần lưỡi, nhiều chiếc được đẽo lại. Ngoài ra còn thu được 140 mảnh tước nhỏ, trong đó có tới 131 mảnh có vết mài trên một mặt, đó là phế liệu của quá trình tái ghè đẽo công cụ.
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Ở đây cũng đã gặp nhiều phiến tước dài và mỏng, ghè ra từ những hạch đá hình lăng trụ có thể dùng làm dao. Cùng với chúng là hòn ghè, bàn mài (lõm lòng chảo và rãnh hình chữ “U”), bàn nghiền, chày nghiền và chì lưới làm bằng đá phiến có khắc rãnh ở hai đầu để buộc dây. Ngoài ra còn gặp một số nham thạch màu xám, thổ hoàng có vết mài, đốt sống cá có dùi lỗ và xương động vật mài thành mũi nhọn.

Đồ gốm có chất liệu khá thô, độ nung thấp, màu xám đen hay màu gạch xỉn. Về hoa văn có loại in dấu thừng, văn dấu đan, văn chải, văn khắc vạch và tô màu. Hoa văn khắc vạch thường là  những đoạn vạch song song thành từng nhóm ngang rồi dọc tiếp theo nhau hay cắt nhau thành ô vuông, những đường uốn sóng, đường song song trong các tam giác nhỏ. Văn in chấm là những hàng chấm tròn lõm ở gần miệng đồ đựng. Một số mảnh gốm được tô thổ hoàng thành những dải rộng hay những đường song song giống như cách trang trí của đồ gốm của Minh Cầm... Loại hình đồ gốm khá phong phú, bao gồm những đồ đựng, đồ đun nấu có miệng loe, miệng bóp vào, một số được gắn thêm chân, có loại được dùi lỗ ở miệng hay chân đế.

Từ kết quả khai quật này, E.Patte cho rằng Bàu Tró là một di chỉ thuộc thời đại đồ đá mới, cư dân cổ ở đây sống dựa vào kinh tế khai thác, thu lượm những sản vật sẵn có trong tự nhiên mà chủ yếu là các loại nhuyễn thể ven biển.

- Để nhận thức đầy đủ hơn về di chỉ Bàu Tró cũng như tìm hiểu vị trí của nó trong tiền sử của khu vực miền Trung, tháng 3 năm 1980, giáo sư Hà Văn Tấn (Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội), Lê Đình Phúc (Trường Đại học Tổng Hợp Huế), Vũ Công Quý (Viện Đông Nam Á) và một lớp sinh viên khoa Lịch Sử, Trường Đại học Tổng hợp Huế đã khai quật di chỉ Bàu Tró lần thứ 2 (A88: 142-144).

Tổng diện tích khai quật đợt này gồm 108m2, được mở ở phía Tây Nam của bàu, cách mép nước bàu lúc bấy giờ 81m và cao hơn mặt nước 2,3m. Qua khai quật, có thể thấy tầng văn hóa nơi dày nhất là 120 cm, nơi mỏng nhất gần 30 cm và nằm trên một mặt bằng sinh thổ như nhau. Bên cạnh khu vực cồn cát, cuộc khai quật này cũng đã phát hiện ra một cồn sò điệp ngay bên cạnh, có lẻ đây là nơi đổ phế thải thức ăn.

Số lượng hiện vật đá và gốm thu được trong diện tích khai quật khá phong phú.Về đồ đá có 31 chiếc rìu, bôn ; 47 bàn mài các loại; 7 chày nghiền; 1 bàn nghiền; 3 mũi nhọn; 1 vòng tay; 2 phiến đá có dấu vết cưa; 2 phiến tước dài, mỏng; hàng trăm mảnh tước nhỏ và rất nhiều viên thổ hoàng lớn, bé đã bị mài vẹt từ một hay nhiều mặt.


Điểm đáng lưu ý là số lượng công cụ rìu, bôn có vai hầu như chiếm ưu thế tuyệt đối (gần 94%) so với rìu bôn tứ giác, loại bôn (công cụ như một lưỡi cuốc nhỏ) lại nhiều  hơn rìu (ít nhất chiếm trên 90%), chúng thường có thân hơi cong, lưỡi vát.


Hơn 95% tổng số công cụ rìu, bôn thu được đều làm bằng loại đá silic, cá biệt chỉ có 1 chiếc được làm từ loại đá sét vôi. Việc chọn loại đá cứng như đá silic để làm công cụ là một đặc điểm nổi bật của cư dân văn hóa Bàu Tró. Loại đá này ở nước ta rất hiếm, vì vậy mà khi  công cụ bị mòn, gãy, họ thường đem đẽo lại phần rìa lưỡi.


Đồ gốm chiếm số lượng lớn nhất trong tổng thể hiện vật thu được, với gần mười hai ngàn mảnh cùng một số có thể phục nguyên. Đặc điểm chung của gốm Bàu Tró là có màu xám nâu, thành mỏng, độ nung không cao lắm. Xương gốm có pha cát hạt nhỏ và một số tạp chất hữu cơ. Mật độ phân bố khá đều giữa các lớp trong tầng văn hóa. Điều này phản ánh tính phổ biến và thuần nhất về kỹ thuật chọn nguyên liệu làm gốm cũng như tính thống nhất về nội dung văn hóa.


Về chi tiết, có thể phân loại số lượng mảnh gốm ở di chỉ Bàu Tró lần khai quật năm 1980 như sau (Bảng V):

Bảng V : Phân loại đồ gốm di chỉ Bàu Tró (khai quật năm 1980).

	Loại hình
	Thân
	Miệng
	Đáy
	Đế
	Tai gốm
	Tổng số

	Số lượng
	11.019
	629
	256
	69
	1
	11.974

	Tỷ lệ (%)
	92,02
	5,25
	2,14
	0,58
	0,009
	100



Về kiểu loại miệng gốm, có 3 loại chủ yếu:


- Loại 1 (chiếm 55,2% số mảnh miệng) có thành miệng vê tròn, bóp vào, trang trí hoa văn dấu thừng lên đến sát gờ mép miệng.


- Loại 2 (chiếm 36,4%) có thành miệng loe ra, cổ cao, văn thừng chỉ trang trí đến dưới phần cổ. Phía ngoài cổ và thành miệng còn có những dấu vết lồi lõm. Miệng loe, mép ngoài được miết nhẵn và đa số được tô thổ hoàng.


- Loại 3 (chiếm 8,3%) có miệng loe ngang, cổ ngắn, thành miệng hẹp, được vê tròn rồi bẻ gập ra ngoài một cách đột ngột.


Phần lớn đồ gốm Bàu Tró có đáy tròn, một số được gắn thêm chân đế. Chân đế ở đây nhìn chung thấp, được nặn bằng tay, sau đó mới gắn vào đáy đồ đựng, vì thế khi vỡ thường rời theo vết gắn ban đầu.


Một hiện vật gốm đặc biệt là chiếc tai gốm có dáng hình, kích thước và hoa văn trang trí giống với tai gốm đã tìm được ở di chỉ Thạch Lạc (Hà Tĩnh) trước đây. Mặt trên của tai gốm này gần hình thang cân, trang trí hoa văn khắc vạch. Tiết diện cắt ngang ở phần gắn vào thành miệng đồ đựng, có hình gần tam giác cân, mỗi cạnh dài hơn 6 cm. Tiết diện ngang thân ở phần chuôi tai có hình bán nguyệt, đường kính 4,8 cm, chiều dài của tai 8,5 cm. Việc tìm thấy tai gốm trong tầng văn hóa đã ghi nhận về sự có mặt của một loại hình đồ đựng có gắn thêm tai để nâng, nhấc khi sử dụng mà trước đây chúng ta chưa hề biết. Đây cũng là một tư liệu quý phản ánh mỗi quan hệ văn hóa giữa di chỉ này với một số di chỉ ở vùng ven biển Nghệ-Tĩnh như Thạch Lạc, Bãi Phôi Phối (A104:73).


Về hoa văn, phần lớn đồ gốm Bàu Tró đều có hoa văn, trong đó loại hoa văn dầu thừng là phổ biến nhất, chiếm trên chím mươi phần trăm tổng số mảnh gốm thu được. Loại văn thừng mịn phổ biến hơn văn thừng thô. Hoa văn khắc vạch chỉ chiếm số ít, thường chỉ nằm ở phần vai, cổ và bản miệng. Cách trang trí thường là những đường thẳng song song vạch nghiêng trên thân so với thành mép miệng, vạch uốn sóng trên vai hay song song trên thành chân đế. Ngoài ra còn có những đồ án kẻ ô vuông do các đoạn thẳng vạch chéo nhau tạo thành. Đặc biệt có một số mảnh được trổ bằng cách trổ lỗ, đường kính từ 0,3 cm-0,4 cm. Các lỗ này được dùi cách đều nhau tạo thành một vòng tròn ở gần mép miệng hay thành chân đế.


Nhiều đồ gốm Bàu Tró còn được tô màu đỏ và màu đen ánh chì. Màu đỏ thường phổ biến hơn màu đen. Có khoảng hơn mười lăm phần trăm tổng số mảnh được tô màu đỏ và một số rất ít được tô màu đen ánh chì. Màu đỏ thường được tô lên thành bản miệng cả trong lẫn ngoài, có khi tô rộng xuống cả phần thân của đồ đựng. Còn màu đen ánh chì thì tô thành dải chạy vòng theo gờ mép miệng, bên trong thành miệng. Cũng có trường hợp tô thành một băng chạy vắt ngang qua mặt bên trong của đồ đựng. Màu đen ánh chì bao giờ cũng được tô trên nền đỏ của thổ hoàng. Việc tìm thấy những mảnh gốm có hình thức trang trí  này chẳng những ghi nhận một hình thức trang trí mới trên đồ gốm ở đây mà còn là một tư liệu quý để tìm hiểu về mối quan hệ giữa văn hóa Bàu Tró và văn hóa Sa Huỳnh (A88:142-144).


Trong số những đồ gốm có khả năng phục nguyên, ngoài những nồi lớn, đáy tròn, thành dày, trang trí hoa văn dấu thừng và những bát, đĩa cạn lòng, còn có một hiện vật đặc biệt, đó là chiếc cốc với hình dáng và hoa văn trang trí khá đẹp. Cốc có miệng loe, đường kính miệng rộng 12 cm, thành cốc vát thẳng từ dưới lên, mặt ngoài thành được trang trí hoa văn khắc vạch theo từng dải, mỗi dải gồm 3 đoạn thẳng chạy song song từ gờ mép miệng xuống đáy và những vạch cắt ngang tạo thành hình chữ nhật hay ô trám. Cốc được gắn thêm chân đế, đế cao 3cm, rộng 6,2 cm mặt ngoài đế uốn cong hình lòng máng, choãi rộng. Chân đến cũng được trang trí hoa văn đó là những đoạn vạch thẳng dọc theo thành. Giữa phần đáy và phần chân đế của cốc có một vành khăn nhô ra, đường kính vành khăn này rộng 6,9 cm. Toàn bộ cốc cao 12 cm.


Những tư liệu thu được trong lần khai quật thứ hai này cho thấy, Bàu Tró không đơn thuần là di chỉ “đống vỏ sò” hay “đống rác bếp” như E.Patte đã khẳng định, mà đồng thời tồn tại 2 loại hình di tích: loại hình cồn cát và loại hình cồn sò điệp. Điều này phản ánh phương thức hoạt động kinh tế sản xuất nông nghiệp và khai thác những sản phẩm sẵn có trong tự nhiên để phục vụ cho cuộc sống của chính mình. Tầng văn hóa dày, quy mô di chỉ rộng, đồ đá mài phổ biến với kỹ thuật chế tác điêu luyện, đồ gốm phong phú với mật độ phân bố dày đặc... là những cơ sở xác nhận sự phát triển của kinh tế trồng trọt và cuộc sống định cư lâu dài của cư dân văn hóa Bàu Tró.


Nghiên cứu kỹ thuật chế tác đá, đồ trang sức, loại hình và các đồ án, mô típ hoa văn trang trí trên đồ gốm, chúng ta có thể nhận thấy trình độ tư duy, thẩm mỹ của người  Bàu Tró thời đó đã phát triển khá cao. Trong cuộc sống, cư dân cổ nơi đây không chỉ biết “làm ăn” mà còn biết “làm đẹp” cho chính bản thân mình.


Về phương diện kỹ thuật, người  Bàu Tró xưa đã đạt tới trình độ cao qua hiện vật đá và đồ gốm. Để có được những vòng tay bằng đá tròn đều, duyên dáng đòi hỏi người chế tác nó phải biết đến kỹ thuật khoan tách lõi, kỹ thuật mài, cưa thuần thục. Những mảnh tước kích thước nhỏ hay những phiến tước dài bản rộng tiết diện ngang thân hình tam giác dẹt, dọc thân hơi khum cong, đã nói lên trình độ kỹ thuật đẽo đá chuẩn xác và điêu luyện. Chất liệu gốm tương đối thuần nhất, loại hình phong phú nhưng ổn định và hoa văn trang trí đẹp cũng là những bằng chứng ghi nhận về trình độ kỹ thuật đã phát triển cao.


Sự phổ biến của gốm tô thổ hoàng, sự có mặt của đồ gốm có tai, của vòng tay, sự đa dạng về hình dáng của một số công cụ đá, một số loại hình đồ đựng bằng gốm cũng như cấu tạo của tầng văn hóa và loại di tích đã nói lên sự gần gũi, tương đồng giữa di chỉ Bàu Tró với các di chỉ phân bố ở vùng ven biển Nghệ-Tĩnh. Việc phát hiện được gốm tô màu đen ánh chì cùng với những chiếc bôn thân cong, khum, lưỡi mài vát từ bụng ra lưng đã gợi mở cho chúng ta những nhận thức mới về mối quan hệ giữa di chỉ Bàu Tró nói riêng và loại hình văn hóa Bàu Tró nói chung với văn hóa Sa Huỳnh .


2.3. Di chỉ Hang Rào


Năm 1923-1924, H. Mansuy và J. Fromaget đã phát hiện và đào thám sát các di chỉ Hang Rào và Khe Toong.


Hang Rào ở vào 17041' vĩ Bắc, 106012' kinh Đông, nằm ở một quả núi đá vôi phía Đông Nam Rào Té - một chi lưu của sông Troóc, cách làng Phong Nha khoảng một ngày đường đi bộ về phía Tây, nay thuộc huyện Bố Trạch. Hang rộng và ăn sâu vào lòng núi 8m, nền hang cao hơn mặt suối 5,8 m, được phủ một lớp tro dày 10 cm trên bề mặt. Tầng văn hóa Hang Rào dày 1,80 m, cấu tạo bởi đất pha sỏi sạn. Có thể phân thành 3 lớp, ngăn cách giữa các lớp là những lớp đất mùn. Trong tầng văn hóa có rất nhiều vỏ ốc nước ngọt, ốc núi lẫn mai rùa và vỏ loài giáp xác khác, cùng xương răng hươu, nai, lợn rừng, vượn và nhiều nhất là tê ngưu. Ở độ sâu 0,60 m tìm thấy một bộ xương người, sọ đã bị vỡ thành nhiều mảnh, ngực dẹp xuống, xương sườn bị gãy. H. Mansuy và J. Fromaget cho đây là di cốt của một người xấu số bị tai nạn do sự sụt lở trần hang, không phải là mộ táng (A210: 5-12).


Về di vật đá, có 2 rìu có vai ngang hơi xuôi, được mài toàn thân và khá nhiều mảnh tước. Đồ gốm có vài mảnh tương đối lớn, cho phép hình dung một loại hình đồ đựng bụng tròn, thấp, miệng rộng và mép uốn cong ra ngoài.


Từ kết quả đào thám sát, H. Mansuy và J. Fromaget cho rằng di chỉ Hang Rào có niên đại vào hậu kỳ thời đại đồ đá mới, có đặc trưng văn hóa giống như hang Minh Cầm, Bàu Tró và hang Khe Toong. Tuy nhiên, hai tác giả lưu ý rằng di chỉ Hang Rào chỉ là nơi cư trú tạm thời vì vị trí của hang này ở vào địa thế không mấy thuận lợi cho cuộc sống định cư lâu dài (210: 5-12).


2.4. Di chỉ Bàu Khê


Năm 1936, M. Colani đã khai quật di chỉ Bàu Khê thuộc địa phận làng Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Di chỉ phân bố trên một gò cát ven bàu nước ngọt cách sông Gianh 5 km về phía Nam, cách bờ biển khoảng 3 km về phía Tây. Địa lý cảnh quan tự nhiên ở đây có nhiều nét tương đồng với khu vực di chỉ Bàu Tró. Theo mô tả như vậy thì địa điểm này ở vào 17041' vĩ Bắc, 106029'30'' kinh Đông.


Việc đào bới của M. Colani không thực hiện theo những nguyên tắc của một cuộc khai quật khảo cổ theo các phương pháp khoa học mà mang tính chất là một cuộc “săn tìm cổ vật”. Bà thuê nhân dân địa phương đào tìm và thu mua các hiện vật, do vậy hiện nay không có tài liệu ghi chép, bản vẽ nào về di tích một cách chính xác, cụ thể. Chúng ta chỉ biết rằng di chỉ này phân bố trên một bãi cát trắng xám, tầng văn hóa có màu đen thẫm, đất cái là cát trắng, khá bằng phẳng (A31).

Hiện đang Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam còn tàng trữ 93 hiện vật đá, 67 hạt chuỗi bằng thủy tinh và 2 chiếc rìu đồng có họng tra cán do M. Colani   thu được ở địa điểm này. Cũng cần nói thêm là còn có 41 chiếc rìu có vai giả, được dân địa phương ghè, mài từ những mảnh sành rồi nộp, bán cho M. Colani nhưng Bà không hề hay biết! (A92: 21-29; ).

- Về chi tiết, trong số 93 hiện vật đá có 8 rìu, bôn tứ giác, 9 rìu, bôn có vai, 13 mảnh tước to và 63 mảnh tước nhỏ được đẽo từ những công cụ rìu, bôn đã sử dụng, trên thân của những vết tước này có vết mài. Bôn tứ giác được làm từ đá cát kết hạt mịn màu vàng xám hay xám đen, chúng có dạng hình thang, hai cạnh thân thuôn dần về đốc. Có chiếc gần hình tam giác, rìa lưỡi mài lượn tròn, góc lưỡi vát lệch về phía mặt bụng, lưng hơi cong, tiết diện ngang thân hình bầu dục, chỉ có một chiếc mặt cắt ngang thân hình nửa bầu dục. Loại bôn có vai, chủ yếu là vai xuôi. Những chiếc bôn này được làm bằng đá silic, màu xanh đen, phần chuôi tra cán thường ngắn hơn phần thân, có một mặt thân gần phẳng, mặt lưng cong vồng, góc lưỡi thường vát lệch về phía bụng. Hiện tượng đẽo lại phần lưỡi khá phổ biến ở loại hình bôn này.


Các mảnh tưóc ở di chỉ Bàu Khê có những nét gần gũi, tương đồng với di vật cùng loại ở di chỉ Bàu Tró, chúng là phế liệu tách ra khi chế tác công cụ.


- Số lượng hạt chuỗi bằng thủy tinh khá phong phú với 33 hạt màu đen, 29 hạt màu xanh, 3 hạt màu trắng và 1 hạt màu nâu tím. Tất vả đều là hình cầu và có lỗ luồn dây đeo ở giữa. Ngoài ra còn có 60 hạt xỉ thủy tinh màu đen và 20 mảnh thủy tinh nhỏ. Phạm Thị Ninh đã cho rằng “công việc luyện thủy tinh và chế tạo hạt chuỗi có lẽ được tiến hành ngay tại chỗ” (36: 63).


- Rìu đồng Bàu Khê thuộc loại gần hình chữ nhật, họng tra cán hình bầu dục. Một mặt rìu có đường gờ nổi sát cạnh rìa và đốc. Mặt kia có một lỗ thủng tròn. Rìu có góc lưỡi cân, rìa lưỡi thẳng, sắc, kích thước toàn thân dài 9,5 cm, dày 2 cm, đốc rộng 4,7 cm, lưỡi rộng 4,8 cm.


Cuộc khai quật năm 1936 của M. Colani ở Bàu Khê cũng đã thu được nhiều mảnh  gốm. Nguyên liệu là đất sét pha lẫn cát, bã thực vật và vỏ nhuyễn thể. Xương gốm thô, độ nung chưa cao, loại hình khá đa dạng, trang trí hoa văn dấu thừng, khắc vạch và tô màu đỏ giống như cách trang trí của đồ gốm ở di chỉ Bàu Tró (45: 68-69).


Căn cứ vào sưu tập hiện vật ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, chúng ta thấy việc M. Colani xếp di chỉ Bàu Khê cùng tính chất, niên đại với di chỉ Bàu Tró là hợp lý. Tuy nhiên, ở đây còn có những dấu tích văn hóa của sơ kỳ thời đại đồ sắt mà những hạt chuỗi bằng thủy tinh và rìu đồng là cơ sở để ghi nhận điều đó.


2.5. Di chỉ Ba Đồn I


Tháng 4 năm 1980, sau khi khai quật xong di chỉ Bàu Tró, các nhà khảo cổ đã tiến hành khảo sát di chỉ Bàu Khê, điều tra một số địa điểm ở huyện Quảng Trạch và phát hiện di chỉ Ba Đồn I (A138:81-82).


Di chỉ phân bố trên khu vực nằm bên trái con đường từ quốc lộ 1A vào thị trấn Ba Đồn, thuộc địa phận của trường Bổ túc văn hóa huyện Quảng Trạch, cách thị xã Đồng Hới 45 km về phía Bắc và cách biển khoảng 5 km về phía Tây. Vị trí khu di tích ở vào 17045'30'' vĩ Bắc, 106025' kinh Đông.


Một hố thám sát 4m2 (2m x 2m) đã được mở ở ngay cạnh hàng rào phía Bắc của trường Bổ túc văn hóa huyện, đối diện với cổng chính của xưởng cơ khí nông cụ Ba Đồn. Tầng văn hóa là lớp cát màu nâu nhạt, dày trung bình 15 cm, được phủ bằng một lớp đất cát pha màu trắng đục, dày trung bình 15 cm. Đất cái là cát trắng. Hiện vật thu thu được trong hố thám sát gồm 1 lưỡi bôn đá, 1 đốc bôn đá, 5 bàn mài (gồm loại lòng máng và loại có rãnh), 1 cục thổ hoàng có dấu mài mòn, một mảnh đá có vết chế tác và 11 mảnh tước. Những mảnh tước này đều được tạo nên trong quá trình đẽo lại công cụ đá, giống như những mảnh tước nhỏ ở di chỉ Bàu Tró.


Đồ gốm rất phong phú. Trong 4 m2 của hố thám sát đã thu được 4.778 mảnh, trong đó có 478 mảnh miệng, 4287 mảnh thân, 24 mảnh đáy và 3 mảnh tai gốm. Về hoa văn có 4424 mảnh in dấu thừng, chiếm 92, 59%; 31 mảnh hoa văn khắc vạch có một mảnh miệng và một mảnh thân được trang trí hoa văn chấm dải. Đây cung là loại hoa văn khá điển hình trên đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên. Trong hố thám sát cũng đã thu được 130 mảnh miệng được tô màu đỏ.
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            Kết quả thám sát cho thấy di chỉ Ba Đồn mang đầy đủ các đặc trưng của di chỉ Bàu Tró, do đó có thể xếp di chỉ Ba Đồn vào văn hóa Bàu Tró. Tuy nhiên, ở đây cũng có đôi nét khác biệt như tỷ lệ gốm tô thổ hoàng và trang trí hoa văn khắc vạch cao hơn so với di chỉ Bàu Tró.

Để nhận thức đầy đủ hơn về di chỉ Ba Đồn, tháng 2 năm 1981, cán bộ và sinh viên Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Tổng Hợp Huế đã tiến hành khai quật di chỉ này (A138:56-59).


Diện tích khai quật gồm 150 m2, ở ngay trên khu vực của trường Bổ túc văn hóa, nằm về phía Tây - Nam của hố thám sát năm 1980. Tầng văn hóa là một lớp cát, màu nâu nhạt, dày trung bình từ 35 cm đến 50 cm, được phủ bằng một lớp cát màu trắng đục dày mỏng không đều nhau, nhìn chung có xu hướng mỏng dần từ Nam ra Bắc. Ở vách hố phía Nam, lớp đất mặt dày tới 200 cm, nhưng ở phía Bắc chỉ có 90 cm. Sở dĩ có tình trạng như vậy là do có quá trình san ủi một phần đất mặt ở phía Bắc để làm đường. Sinh thổ của hố khai quật là cát trắng, mặt khá bằng phẳng.


Trong hố khai quật đã thu được một khối lượng hiện vật đá và gốm khá lớn.


- Về đồ đá có 54 chiếc rìu, bôn, 2 lưỡi dao rạch, 3 phác vật rìu, 1 phác vật cuốc, 2 mũi nhọn, một bàn đập, 7 hòn kê, 6 chày nghiền, 2 bàn nghiền, 2 vòng tay, 56 bàn mài các loại, 2 khuyên tai, hàng trăm mảnh tước, mảnh vỡ của công cụ rìu, bôn và rất nhiều viên thổ hoàng có vết mài mòn.


Rìu, bôn đá có vai phổ biến hơn loại rìu, bôn tứ giác, gồm 46 chiếc chiếm 85% tổng số rìu bôn thu được. Trong đó, bôn có vai lại phổ biến hơn rìu và thường có tiết diện ngang thân gần với hình bán nguyệt, thân hơi cong.


Cũng giống như di chỉ Bàu Tró, phần lớn công cụ rìu bôn ở đây được chế tác từ đá silic và sau khi dùng mòn hay gãy được đẽo lại phần lưỡi.


Có một phác vật cuốc kích thước lớn, gần giống như cuốc đá ở di chỉ Bãi Phôi Phối (Hà Tĩnh), được làm từ cuội quác dít, một mặt còn giữ nguyên vỏ cuội.


Bàn mài có 2 loại, loại có rãnh và loại hình lòng máng trong đó loại có rãnh nhiều hơn, gồm 31 chiếc, chiếm 55,35% tổng số bàn mài thu được. Rãnh bàn mài tương đối sâu, có tiết diện hình chữ “U" hoặc chữ “V”, các rãnh thường cắt chéo nhau.


Dao rạch và mũi nhọn đều được làm từ những mảnh tước, lưỡi mài sắc. Thân của mũi nhọn dài 3 cm, được mài tròn đều, đường kính tiết diện thân 0,8 cm. Có 2 kuyên tai hình vành khăn bản mỏng, được mài toàn thân một cách trau chuốt và có độ tròn đều. Vòng thứ nhất bản rộng 0,8 cm dày 0,2 cm, tiết diện ngang thân hình chữ nhật, 2 đầu mút vòng có 2 lỗ nhỏ để cột dây đeo. Vòng thứ hai tiết diện ngang thân hình tam giác cân, đỉnh là rìa cạnh mép ngoài, còn đáy (0,5 cm) là bản rộng của mặt trong vòng khuyên. Về hình dáng, hai khuyên tai này rất giống với vòng khuyên loại I và loại VI trong văn hóa Phùng Nguyên.


- Hố khai quật đã thu được hơn 80.000 mảnh và một số đồ đựng, đồ trang sức còn khá nguyên dạng. Những loại hình đồ gốm ở di chỉ Ba Đồn I là bát, đĩa, cốc, bình và các loại nồi... Các loại hình mảnh miệng của đồ gốm Ba Đồn I cũng giống như đồ gốm ở di chỉ Bàu Tró, tuy nhiên ở đây còn có loại miệng khum vào, vai gãy góc khá dị biệt.


Loại đồ gốm có tai cũng khá phổ biến ở di chỉ này. Trong hố khai quật đã thu được 50 mảnh tai gốm, trong đó có những tai gốm đang còn gắn liền với một phần thành miệng. Nhìn chung loại gốm này thường có thành dày miệng hẹp, cổ cao, thân phình rộng, đáy tròn, miệng và tai được trang trí hoa văn khắc vạch những đồ án giống hệt như cách trang trí tai gốm ở các di chỉ Bàu Tró và Thạch Lạc. Có hai loại tai gốm, loại to có mặt gần với hình thang, loại nhỏ gần với hình bán nguyệt.


Chất liệu gốm di chỉ Ba Đồn I còn thô, phổ biến nhất là loại xám nâu, một ít màu xám vàng và xám đen. Gần 98% mảnh gốm được trang trí hoa văn, trong đó hoa văn dấu thừng chiếm tới 95%, còn lại là các đồ án hoa văn khắc vạch, chấm dải, trổ lỗ, đắp nổi... Hoa văn khắc vạch thường được trang trí ở phần miệng, vai, tai và chân đế. Một số đồ án, họa tiết rất gần gũi với các đồ án hoa văn khắc vạch của đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên, đó là những vạch thẳng song song hay uốn sóng chạy vòng quanh thân, những họa tiết hình gân lá, những cụm đoạn thẳng vạch xiên song song, cắt chéo nhau tạo thành hình ô trám hay nằm xen kẽ tiếp nối, ngược chiều nhau, nhưng cũng nằm trong một khung nhất định, khung này được giới hạn bằng hai vạch song song chạy vòng quanh thân, hay những băng chấm dải rộng, hẹp khác nhau... Tất cả đều được thể hiện trên nền gốm miết bóng.


Gốm tô màu cũng khá phổ biến ở di chỉ Ba Đồn I: màu đỏ và màu đen ánh chì trên nền đỏ. Cũng giống như di chỉ Bàu Tró, màu đen ở đây thường được tô thành dải bên trong thành miệng hay vòng theo gờ mép miệng.


Xét tổng thể các đặc trưng của loại hình di tích, di vật đá và gốm thu được qua các lần thám sát và khai quật, các nhà khảo cổ học cho rằng di chỉ Ba Đồn I là một khu cư trú của cư dân hậu kỳ thời đại đá mới - sơ kỳ kim khí, có nhiều nét gần gũi, tương đồng với di chỉ Bàu Tró, do đó có thể xếp di chỉ này vào loại hình văn hóa Bàu Tró phân bố trên đất Quảng Bình.


2.6. Di chỉ Cồn Nền


- Di chỉ này được Tạ Đình Hà phát hiện vào tháng 5/1981 (A387: 59-60). Cồn Nền thuộc thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, cách di chỉ Ba Đồn I gần 5 km về phía Tây - Bắc, cách sông Gianh 2,5 km về phía Bắc, cách thôn Phù Lưu (xã Quảng Lưu) - nơi tìm thấy trống đồng Đông Sơn - gần 3,5 km về phía Đông - Nam. Khu vực giữa Cồn Nền đến Phù Lưu có một bàu nước ngọt gọi là Bàu Sen (hay “đầm Pháp Kệ”) rộng 2,5 km2, quanh năm không bao giờ cạn nước. Phía Nam Cồn Nền là cánh đồng Trầm đầy than bùn, đầm lầy và tù đọng, là dấu tích của một vùng rừng cổ đã bị ngập nước, san lấp từ lâu.


Di chỉ Cồn Nền ở vào khoảng 17046’40’’ vĩ Bắc, 106024’25’’ kinh Đông. Phạm vi phân bố rộng khoảng hơn 1 km2, nằm cuối một doi cát nối giữa địa phận hai xã Quảng Long và Quảng Phương. Một phần di chỉ bị bom đạn Mỹ cày xới trong chiến tranh, phần khác bị bào mòn, cuốn trôi.


- Tháng 3 năm 1982, Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Tổng Hợp Huế đã tiến hành khai quật di chỉ Cồn Nền lần thứ nhất (15: 88-90) với diện tích 129 m2. Tầng văn hóa của di chỉ có màu vàng thẫm, có nơi hơi đen, chỗ dày nhất là 50 cm, mỏng nhất là 35 cm, lớp đất mặt dày trung bình 50 cm, sinh thổ là cát trắng và tương đối bằng phẳng.


Số hiện vật thu được khá phong phú, bao gồm cả đồ đá lần đồ gốm.


- Về đồ đá: có 39 rìu, bôn; 33 bàn mài; 28 mảnh rìu, bôn; 2 dao rạch; 1 đục; 1 vòng tay; 12 bàn nghiền; 8 chày nghiền; 3 bàn nghiền; 6 phác vật trìu và 52 viên thổ hoàng.[image: image3.png]Nurm
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Điều đặc biệt so với những di chỉ khác của Cồn Nền là sự phổ biến của loại rìu bôn tứ giác. Loại công cụ này có 35 chiếc, chiếm đến 89,74%, chỉ có 4 rìu bôn có vai, chiếm 10,26%. Phần lớn rìu, bôn đá ở đây có tiết diện cắt ngang thân hình bầu dục, chúng được chế tạo từ silic và đá trầm tích. Hiện tượng đẽo lại lưỡi khá phổ biến. Loại hình vòng tay ở Cồn Nền rất giống vòng tay ở di chỉ Bàu Tró, được chế tạo bằng phương pháp khoan tách lõi nên có độ tròn đều, đường kính rộng 6,5cm, tiết diện thân hình tam giác.


- Về đồ gốm, cuộc khai quật đã thu được 9.169 mảnh, trong đó 3.521 mảnh miệng (chiếm 38,4%); 4.327 mảnh thân (46,21%); 1.410 mảnh đáy (15,39%). Ngoài ra, còn có 22 mảnh tai gốm, 181 mảnh "chân giò'' (hay còn gọi là ''chạc gốm'' - một loại đồ gốm mà hiện nay chúng ta chưa biết được chức năng đích thực của chúng). Có 1 chiếc "chân giò" còn tương đối nguyên vẹn, thân hình trụ, hai đầu hơi loe, toàn thân cao 12cm, đường kính miệng 9,5cm, chất liệu thô, màu đỏ nhạt, ngoài thân trang trí hoa văn dấu thừng.


Tạ Đình Hà đã phân chia miệng gốm Cồn Nền thành 4 loại :


Loại mép miệng vê tròn, bóp vào, cổ ngắn, toàn thân trang trí hoa văn dấu thừng, mặt trong của thân được miết bóng và tô màu đen ánh chì.


Loại miệng loe ngang, thành miệng khum hình lòng máng, mép ngoài miết bóng, tô thổ hoàng, mặt trong của thành miệng được trang trí hoa văn chấm dải.


Loại có miệng thẳng, cổ cao, tô màu đỏ thổ hoàng.


Loại có miệng loe, cổ ngắn, trang trí văn thừng đến cổ (A386: 89-90).


Trong lần khai quật này cũng đã tìm được một bát gốm tương đối nguyên vẹn. Bát có miệng loe, đường kính miệng 18,5cm, thân tròn đều, thuôn dần xuống đáy. Đáy tròn, có gắn thêm chân đế cao 2,5cm, đường kính rộng 9,1cm. Toàn thân bát cao 9,4cm, mặt ngoài được trang trí hoa văn hình chữ "S" khắc chìm đối xứng chạy vòng quanh thân trên nền chấm dải. Mặt trong và phần đáy được miết bóng, tô màu đen ánh chì. Những hình thức trang trí hoa văn này vừa có nét gần gũi với cách trang trí của đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên, vừa có quan hệ gần gũi với đồ gốm tô màu trong các di chỉ Bàu Tró, Ba Đồn.


- Tháng 3 năm 1985, Phạm Thị Ninh và Nguyễn Trung Chiến (Viện Khảo cổ học) đã tiến hành khai quật di chỉ Cồn Nền lần thứ hai, với diện tích 100m2. Kết quả khai quật đã thu được một sưu tập đồ đá, đồ gốm và đồ đồng khá phong phú (A344: 64 ; A144: 35-36 ).


Trong sư tập này, công cụ đá chiếm vị trí chủ đạo, bao gồm 6 cuốc và 65 rìu, bôn, đục các loại (Bảng VI)

Bảng VI : Phân loại rìu, bôn, cuốc, đục đá di chỉ Cồn Nền - khai quật lần II.

	Tên
	Loại không có vai
	Loại có vai
	Tổng cộng

	Công cụ
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Rìu

Bôn

Cuốc

Đục
	28

28

4

2
	93,3

84,8

66,7

100,0
	2

5

2

0
	6,7

15,2

33,3

0
	30

33

6

2
	100

100

100

100

	Tổng cộng
	62
	87,3
	9
	12,7
	71
	100



Nhìn chung, rìu bôn đá Cồn Nền thường có dạng hình thang, đốc thu nhỏ, mặt cắt ngang hình thấu kính hoặc bầu dục, chủ yếu được làm bằng đá silic, chỉ có vài tiêu bản làm bằng đá trầm tích hay đá cát kết, hạt mịn.


Khi phân loại, có thể coi loại bôn có thân dài, kích thước lớn là dạng cuốc, mặt cắt ngang thân của loại công cụ này thường là hình tang trống hoặc thấu kính, góc lưỡi một bên vát nhiều, rìa lưỡi sắc, thân được mài nhưng chưa hết vết ghè. Trong số 4 chiếc cuốc loại này thì có 2 chiếc làm từ đá silic, 2 chiếc làm từ đá cát kết hạt mịn.


Có 2 chiếc đục đều có dạng hình chữ nhật, thân dài và hẹp, tiết diện cắt ngang thân hình chữ nhật, góc lưỡi vát lệch về một phía, được làm bằng đá cát kết hạt mịn, mài trau chuốt.


Khác với sưu tập khai quật năm 1982, trong sưu tập khai quật lần này, bên cạnh cuốc đá thì số lượng bôn nhiều hơn rìu và loại hình công cụ có vai tuy số lượng ít hơn nhưng vẫn không phải là trường hợp đặc biệt. Điều đó nói lên mối quan hệ gần gũi giữa di chỉ Cồn Nền với các di chỉ Bàu Tró, Ba Đồn I (31: 35-36).


Bên cạnh những chiếc cuốc, rìu, bôn mặt cắt ngang hình bầu dục hay thấu kính, còn có những chiếc mặt cắt ngang hình chữ nhật, hai rìa cạnh được mài phẳng. Cùng với loại công cụ vai xuôi, còn có loại vai ngang và đặc biệt là vai nhọn. Những vòng tay, khuyên tai, mặt nhẫn, hạt chuỗi hình ống bằng đá nephrit được cưa, khoan khá chính xác và được mài, đánh bóng rất đẹp. Tất cả điều đó nói lên trình độ gia công chế tác đá tuyệt vời của cư dân Cồn Nền xưa.


Đồ gốm là loại hiện vật thu được với số lượng lớn nhưng chủ yếu ở dạng mảnh vỡ. Gốm thường được làm bằng tay, kết hợp với phương pháp bàn đập - hòn kê, kỹ thuật gắn chắp, thoa nhẵn, miết bóng và phủ màu đã được áp dụng một cách phổ biến. Hoa văn trang trí trên đồ gốm rất phong phú, tinh tế với những đường khắc vạch song song, những đường cong khép kín trên nền văn chải hoặc văn thừng, những mô típ văn gân lá, văn chấm dải, văn ấn cuống rạ, ấn mép và lưng vỏ sò và những đồ án trừu tượng khác... Ở di chỉ Cồn Nền lần này cũng đã thu được 1.264 mảnh gốm dạng "chân giò" và đặc biệt là 4 mảnh gốm  có khả năng là mảnh nồi nấu đồng.


Trong lần khai quật năm 1985, ở Cồn Nền lần này đã tìm thấy 2 mảnh đồng. Mảnh thứ nhất là mảnh vỡ của thố (hoặc thạp) bằng đồng thau, không thuộc niên đại của di tích vì tuy gặp ở độ sâu 110cm nhưng trong dải cát đen bị xáo trộn ở vách Tây Bắc của hố khai quật. Mảnh thứ hai có kích thước nhỏ, dễ mũn nát, tìm thấy trong khi chỉnh lý đồ gốm, thuộc lớp 4 ở độ sâu 140-150cm. Mảnh đồng này có khả năng cùng niên đại với sưu tập đá và gốm trong tầng văn hóa. Theo các nhà nghiên cứu, sự xuất hiện di vật đồng ở đây là phù hợp với trình độ kỹ thuật của cư dân Cồn Nền mà những đặc trưng tổng thể về đồ đá và đồ gốm đã được  giới thiệu ở phần trên là cứ liệu chứng minh.


- Do tầm quan trọng của di tích này đối với việc nghiên cứu tiền sử Quảng Bình nói riêng và khu vực miền Trung nói chung, cũng như  để chữa cháy  trước hiện trạng di tích bị phá  hủy bởi tự nhiên và con người, tháng 8 năm 1998, Trường Đại học Khoa học Huế  lại tiếp tục khai quật di chỉ này lần thứ 3. Tham gia đợt khai quật này còn có TS. Andreas Reinecke (Viện Khảo cổ học chung  và So sánh thuộc Viện Khảo cổ học Quốc gia Đức).


Với 40m2 của hố khai quật, đoàn đã thu được khối hiện vật khá phong phú, cả đồ đá lẫn đồ gốm.


+ Về đồ đá, có 22 chiếc rìu, bôn; 19 bàn mài; một mảnh vòng tay; 1 khuyên tai; 9 hạt chuỗi hình đốt trúc (xem ảnh); 2 bàn nghiền, 10 chày nghiền; 2 viên đá có vết lõm và 2 viên thổ hoàng (đá son) đã bị mài vẹt từ một hay nhiều phía và 33 mảnh tước có vết mài.


Điều quan trọng là tuy tất cả hạt chuỗi hình đốt trúc đều được làm từ đá nephrit nhưng kích thước và màu sắc không hoàn toàn giống nhau. Có hạt kích thước lớn, dài 3cm, đường kính rộng 1cm, bên cạnh đó là những hạt dài chưa đầy 1cm và đường kính chỉ  rộng chừng 0,5cm. Về màu sắc cũng vậy, do mức độ ô xít hóa khác nhau mà những hạt chuỗi có màu đen, màu xanh dương nhạt, màu nâu, màu xám nhạt hay màu trắng đục như sữa. Những hiện vật này được chế tác rất công phu với kỹ thuật cưa, khoan, mài... điêu luyện.


+ Về đồ gốm, cuộc khai quật đã thu được 32408 mảnh, phần lớn vỡ vụn, rất khó phân loại. Hoa văn phổ biến loại dấu thừng (chiếm 66,72%). Ngoài ra còn có một số đồ án hoa văn khắc vạch, trổ lỗ và trang trí bằng cách tô màu đỏ của thổ hoàng.


Nhìn chung , sưu tập hiện vật thu được ở Cồn Nền lần khai quật này khá đa dạng cả vềì đồ đá lẫn đồ gốm. Đây là những tư liệu góp phần củng cố thêm nhận thức của chúng ta về di chỉ khảo cổ học quan ttrọng này.


Căn cứ vào đặc trưng di tích cũng như tổng thể di vật thu được qua ba lần khai quật, chúng ta có thể khẳng định người cổ Cồn Nền đã bước vào thời đại đồ đồng, nhưng mới ở giai đoạn đầu (A276: 64).


Do có một số đặc điểm giống nhau nên có cơ sở để xếp di chỉ Cồn Nền vào cùng một giai đoạn với các di chỉ Núi Nghèn, Núi Nài, Bãi Diền Diền, Bãi Thình Thình, Đền Đồi (Nghệ Tĩnh), Bàu Tró, Ba Đồn (Quảng Bình) và gọi là giai đoạn Bàu Tró để phân biệt với giai đoạn Thạch Lạc có niên đại sớm hơn (A6: 276). Mặt khác, qua sưu tập hiện vật thu được ở Cồn Nền, những người khai quật cũng nhận thấy di chỉ này cũng gần gũi với nhóm di chỉ tiền Sa Huỳnh ở Quảng Nam - Đà Nẵng như Bàu Trám, Bàu Dũ (lớp trên), với sự giống nhau về gốm tô thổ hoàng và tô đen ánh chì, với văn thừng biến thể gần như in mai rùa, với một số mô típ văn in mép và lưng vỏ sò, những đường khắc vạch song song, những mô típ văn gân lá, văn răng cá và với những chiếc bôn có vai không rõ như kiểu "răng trâu". Đó là cứ liệu để xếp "Cồn Nền là di chỉ có niên đại muộn nhất trong giai đoạn Bàu Tró" và "nó có vai trò như chiếc cầu nối giữa nhóm di chỉ sơ kỳ kim khí ở vùng ven biển Bắc Trung Bộ với nhóm di chỉ muộn hơn ở vùng ven biển Nam Trung Bộ" (A276: 65).


2.7. Di chỉ Bàu Sen 


Bàu Sen là một hồ nước ngọt, rộng gần 3km2, ở thôn Đông Thượng, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, cách thị xã Đồng Hới khoảng chừng 50km về phía Nam, cách biển bởi những đồi cát trắng nối tiếp nhau rộng chừng 1km. Phía Bắc và phía Nam Bàu cũng là những gò cát xen lẫn nương đồi đất thịt trồng hoa màu của nhân dân. Phía tây Bàu nằm cách những dãy đồi thấp một thềm cát rộng từ 250-300m.


Trên các sườn đồi này, năm 1967, Hoàng Vũ Thuật đã phát hiện được 6 công cụ rìu, bôn đá, trong số đó có 4 chiếc thuộc loại hình rìu, bôn có vai xuôi và 2 chiếc thuộc loại hình tứ giác. Toàn bộ công cụ đã được mài nhưng vẫn còn nhiều dấu vết ghè đẽo trên thân, vài chiếc được đẽo lại lưỡi (A103: 184).


Dựa vào những thông tin này, cuối năm 1984, đầu năm 1985 Nguyễn Trung Chiến và Võ Quý (Viện khảo cổ học) đã tiến hành điều tra khảo cổ học ở Bàu Sen và phát hiện được dấu vết di chỉ cư trú của người xưa (A277: 61 - 62).


Tại khu vực phía Bắc bàu, gốm cổ nằm rải rác trên một nương sắn rộng chừng 1000m2. Cách đó khoảng 100m về phía Đông cũng có những mảnh gốm xuất lộ trong những vách cát. Kết quả đào 2 hố thám sát rộng 10m2 ở khu vực này cho thấy: lớp đất canh tác màu nâu bạc, dày 20cm; tầng văn hóa dày 20-40cm, có màu nâu sẫm, chứa nhiều đồ gốm, sinh thổ là đất cát màu trắng.


Trong 2 hố thám sát đã thu được 384 mảnh gốm. Đặc điểm chung của gốm Bàu Sen là bở, bị bóc hết lớp áo ở hai mặt, xương gốm mịn, màu xám, nửa phía ngoài màu đỏ gạch, độ dày phổ biến trong khoảng từ 0,4cm đến 0,5cm. Trong số mảnh gốm thu được, chỉ có 17 mảnh miệng và 2 mảnh chân đế. Miệng gốm Bàu Sen có các kiểu loe xiên và bóp vào, chân đế thấp, kiểu trôn bát. Vì phần lớn áo gốm bị bong cả hai mặt nên hoa văn trang trí cũng bị mất, chỉ còn 11 mảnh có văn thừng mịn.


Qua kết quả thám sát cũng như xem xét vị trí, cảnh quan di tích và kết hợp với tư liệu rìu, bôn đá đã được phát hiện trước đây, Nguyễn Trung Chiến và Võ Quý đã xếp di chỉ Bàu Sen vào vào nhóm di tích khảo cổ học Bàu Tró phân bố trên đất Bình- Trị-Thiên.


2.8. Di chỉ Ba Đồn II


Di chỉ Ba Đồn II ở vào 17045'14'' vĩ Bắc, 106025'19'' kinh Đông, phân bố trên một doi cát cổ cách tả ngạn sông Gianh gần 1km về phía Bắc. Khu vực này dài chừng 200m, rộng từ 30 đến 50m. Nơi phát hiện được các dấu tích văn hóa cách di chỉ Ba Đồn I khoảng 800km về phía Tây Nam và cách di chỉ Cồn nền chừng 3km về phía Nam.


Năm 1981, trong khi san ủi mặt bằng để xây dựng, ông Trần Đình Diện đã phát hiện được 15 hiện vật đá, bao gồm rìu, bôn và phác vật rìu của địa điểm này. Cuối năm 1984, Nguyễn Trung Chiến và Võ Quý (Viện Khảo cổ học) đã đến điều tra, thám sát và xác nhận đây là một di chỉ cư trú có cùng tính chất và đặc trưng văn hóa như các di chỉ Bàu Tró, Ba Đồn I, Cồn Nền (A277: 61 - 62).


Tháng 5 năm 1986, Viện Khảo cổ học phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Huế đã khai quật 100m2 ở di chỉ Ba Đồn II (A346: 107 - 108).


Tầng văn hóa của di chỉ là cát phù sa màu nâu, đôi chỗ bị latêrit hóa, độ dày trung bình 35cm, nhiều chỗ bị xáo trộn do san ủi và bom đạn thời chiến tranh. Lớp đất mặt phía trên hầu như đã bị bóc mất. Sinh thổ là cát vàng ngả trắng.


- Cuộc khai quật đã thu thập được 247 tiêu bản đồ đá, có thể phân loại như sau (Bảng VII)

Bảng VII : Sưu tập hiện vật đá di chỉ Ba Đồn II

	Số TT
	Tên hiện vật
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Cuốc đá tứ giác

Rìu tứ giác

Rìu có vai

Bôn tứ giác

Bôn có vai

Mảnh vỡ rìu, bôn

Bàn mài rãnh

Bàn mài lõm lòng chão

Hòn ghè

Hòn kê

Mảnh tước
	1

7

2

12

3

13

170

23

3

5

8
	0,40

2,83

0,80

4,86

1,20

5,26

68,82

9,31

1,20

2,02

3,24

	Tổng cộng
	247
	100



Ở di chỉ Ba Đồn II, loại hình công cụ tứ giác phổ biến hơn loại hình có vai, nếu chỉ tính riêng cuốc, rìu, bôn tứ giác còn nguyên thì đã chiếm tới 80% trong tổng số cuốc, rìu, bôn thu được. Những công cụ lao động ở đây đều có mặt cắt ngang hình bầu dục hay thấu kính và chủ yếu được làm bằng đá silic, số ít làm từ đá trầm tích hạt mịn, độ cứng khá cao. Đặc trưng khá nổi bật là dáng của rìu, bôn gần hình thang, hầu hết được mài kỹ nhưng chưa hết vết ghè. Bôn đá cũng thường có lưng cong, khum, mặt bụng gần phẳng, lưỡi vát từ bụng ra lưng, nhiều chiếc có hiện tượng đẽo lại phần lưỡi.

Điều đặc biệt nhất ở di chỉ Ba Đồn II là sự phổ biến của các loại bàn mài (chiếm tới 78,13% tổng số hiện vật đá), nhất là bàn mài rãnh (88,08% tổng số bàn mài thu được), nhưng điều kỳ lạ là chưa phát hiện được đồ trang sức bằng đá ở trong hố khai quật. Đặc điểm này gợi cho chúng ta suy nghĩ về một loại hình di chỉ xưởng chuyên mài đồ đá.

Cuộc khai quật đã thu được 16.010 mảnh gốm của các loại hình nồi, bình, bát, cốc, mâm bồng và mảnh "chân giò". Loại hình và chất liệu gốm ở di chỉ Ba Đồn II về cơ bản giống với địa điểm Ba Đồn I và Cồn Nền, nếu có sự khác biệt thì chỉ ở con số thống kê và tỷ lệ của mỗi loại hình trong mỗi di chỉ. Gốm tô màu ở di chỉ Ba Đồn II chỉ chiếm 20% nhưng trong cuộc khai quật này chưa gặp gốm tô màu đen ánh chì.

Về kỹ thuật tạo dáng, đồ gốm ở đây chủ yếu được nặn bằng tay kết hợp với bàn đập - hòn kê. Bề mặt một số mảnh miệng, thân hoặc chân đế đồ gốm còn để lại vết ấn ngón tay, thậm chí có tiêu bản những vết tay chụm lại như hình của những cánh hoa, khiến những người quan sát có thể nghĩ rằng những vết ấn này có chủ định mang ý nghĩa trang trí hơn là do sơ suất trong kỹ thuật tạo dáng.

Về hoa văn, văn thừng vẫn giữ vai trò chủ đạo, có 11.729 mảnh (chiếm 73,26% tổng số mảnh gốm thu được). Số lượng mảnh gốm văn thừng biến thể ở đây không nhiều như ở di chỉ Cồn Nền, chỉ có 378 mảnh (2,36%). Hoa văn khắc vạch ít, có 416 mảnh (2,40%). Những mô típ văn khắc vạch được tạo bằng que một hoặc nhiều răng làm nên hình sóng nước hay những đường cong chữ "S" cắt nhau hay những đoạn thẳng song song cắt chéo theo từng nhóm.

Lần đầu tiên và duy nhất lâu nay ở Quảng Bình là đã tìm thấy 2 mảnh gốm đáy nhọn trong hố khai quật, có hoa văn và kỹ thuật tạo phôi giống hệt  gốm đáy nhọn di chỉ Bãi Phôi Phối (Hà Tĩnh). Hai mảnh đáy này là của loại đồ gốm được làm bằng phương pháp dải cuộn kết hợp với kỹ thuật bàn đập - hòn kê, mặt trong còn rõ dấu in của hòn kê, mặt ngoài rõ vết miết chải. Chúng ta biết rằng, đồ gốm đáy nhọn là loại hình hiện vật rất đặc trưng của các di tích thời tiền sử từ văn hóa Quỳnh Văn đến Bàu Tró phân bố ở khu vực Nghệ-Tĩnh.

Xét tổng thể di vật đá và đồ gốm cũng như đặc điểm về sự phân bố, đặc trưng di tích, các nhà khảo cổ học cho rằng Ba Đồn II là nơi cư trú (có khả năng còn là công xưởng mài đá) của cư dân hậu kỳ thời đại đá mới - sơ kỳ kim khí, thuộc nhóm di tích khảo cổ học Bàu Tró trên đất Quảng Bình. Tuy nhiên, nếu so với di chỉ Cồn Nền thì niên đại của di chỉ Ba Đồn II có phần sớm hơn, cũng giống như di chỉ Bàu Tró và Ba Đồn I.

2.9. Một số phát hiện khảo cổ học lẻ tẻ khác ở Quy Đạt (huyện Minh Hóa)

Đầu năm 1983, Tạ Đình Hà đã điều tra và phát hiện mới một số dấu tích khảo cổ học trong các hang động đá vôi vùng Quy Đạt (huyện Minh Hóa). Theo báo cáo của tác giã thì có những địa điểm đáng lưu ý như sau:

* Hang Ma Ung: Hang ở vào 17048' vĩ Bắc, 105058' kinh Đông, cách trung tâm thị trấn Quy Đạt chừng 100m về phía Tây - Nam, cửa hang cao 5m, rộng 3,2m, lòng hang ăn sâu vào gần 1.000m. Trước cửa hang, cách khoảng 10m là suối Quy Đạt chảy qua. Trong hang đã phát hiện tầng văn hóa nhưng đã bị xáo trộn nhiều, độ dày trung  bình 1,1m - 1,6m, là đất sét vôi màu vàng, chứa các loại vỏ ốc và xương động vật. Nhuyễn thể chủ yếu là loại ốc vặn, ngoài ra còn có vỏ ốc  nhồi, ốc đá, ốc bươu cùng một số loại hến, trai. Xương động vật đa số bị đập vỡ, một vài tiêu bản có vết ám khói nằm xen lẫn với than tro trong tầng văn hóa(A385:58).

*Hang Khái: Hang này cách hang Ma Ung 15km về phía Tây, cửa quay về hướng Nam, cách suối Quy Đạt chừng 15m, cao 4m, rộng 4,5m, lòng hang ăn sâu vào núi 12m. Trong hang đã phát hiện được tầng văn hóa khá dày, trung bình 1,7m, cấu tạo bằng sét vôi màu vàng chứa vỏ ốc và xương động vật với tình trạng giống như hang Ma Ung.

Đáng chú ý là ở đây là đã tìm thấy 3 mảnh gốm bở, màu trắng nhạt, thuộc loại đồ đựng có miệng loe vừa phải, đường kính miệng rộng 14cm. Có 1 mảnh trang trí hoa văn hình hoa thị, trên cánh hoa thị được tô thổ hoàng. Đây là tư liệu quí, nhưng rất tiếc là chưa được người phát hiện mô tả chi tiết mà chỉ giới thiệu sơ bộ như vậy và cho rằng hoa văn này giống hoa văn gốm Mai Pha (Lạng Sơn).

*Hang Cổ Tháp: Hang ở vào 17046'30'' vĩ Bắc, 1060 03' kinh Đông, thuộc xã Qui hóa. Hang có cửa cao 4,5m rộng 5m, quay hướng Tây - Nam, nền hang khá thấp, nước suối Quy Đạt có khi tràn vào nền hang vào mùa mưa lũ. Theo báo cáo phát hiện thì tầng văn hóa trong hang khá dày, có chổ tới 2m, cấu tạo từ đất sét vôi có chứa vỏ nhuyễn thể, xương cốt động vật và một ít than tro. Năm 1968, nhân dân địa phương đào hang này lấy phân dơi đã thu lượm được 2 rìu đá có vai, mài toàn thân (A385:58).

Trong báo cáo điều tra, thám sát, những người phát hiện đã xếp các hang độüng kể trên thuộc văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn. Tuy nhiên, tình hình tư liệu hiện có chưa thuyết phục bỡi hầu như chưa có công cụ đá nào được công bố. Vì vậy, việc tiếp tục khảo sát để xác định thêm nội dung văn hóa của các di tích trên là điều cần thiết.

2.10. Những phát hiện khảo cổ học ở huyện Quảng Ninh
* Tháng 11-1969, ông Võ Hữu Ngụ đã phát hiện ở bản Tân Sơn, xã Trường Sơn 1 rìu đá có vai ngang, thân cong hơi khum, lưỡi mài vát lệch, góc lưỡi mỏng, làm từ đá silic, mài toàn thân. Rìu dài 12,5cm, rộng 2,5cm, dày 1,5cm ; phần chuôi dài 2,3cm(A388:68-69). Khu vực phát hiện cổ vật trên ở vào 17013' vĩ Bắc, 106036' kinh Đông.

* Ông Hà Đức Thuyết đã phát hiện được một số rìu, bôn đá và mảnh gốm cổ ở xóm II và xóm III, thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh, khu vực này ở vào 17025'4'' vĩ Bắc, 106037'2'' kinh Đông. Phần lớn những công cụ này làm từ đá silic, mài toàn thân, có vết sứt mẻ ở rìa lưỡi. Gốm thuộc loại thô, xương màu đen, pha cát và vỏ nhuyễn thể, một sồ mảnh được trang trí văn thừng, văn chải và khắc vạch văn hình sóng nước.

Tại đây, Tạ Đình Hà cũng đã đào thám sát 4m2  trong vườn nhà anh Hà Tiến Văn (xóm III) thu được 2 mảnh đốc rìu, 3 mảnh tước, 6 mảnh gốm. Theo tác giã  thì sưu tập đồ đá và gốm Lệ Kỳ khá giống với những hiện vật cùng loại ở di chỉ Cồn Nền, thậm chí đồ gốm ở đây còn phảng phất giống gốm Phùng Nguyên (A388:69).

* Tháng 3 năm 1992, ông Hồ Anh Minh đã phát hiện 2 rìu đá ở vùng Xuân Dục (ở vào 17019' vĩ Bắc, 106037' kinh Đông) và 1 rìu đồng ở Cống Khe Dê (ở vào 17013' vĩ Bắc, 106037' kinh Đông)

Hai rìu đá thuộc loại có vai, chất liệu bằng đá silic, mài toàn thân. Chiếc thứ nhất có thân dài 8,2cm, lưỡi rộng 5,4cm, thân dày 1,9cm; riêng chuôi dài 3,3cm, rộng 3,5cm. Chiếc thứ hai có thân dài 7,0cm, lưỡi rộng 5,0cm, thân dày 1,5cm ; chuôi dài 2,5 cm, rộng 2,7cm.

Chiếc rìu đồng được tìm thấy trong khi đào đất làm thủy lợi ở độ sâu 0,6m. Rìu thuộc loại xòe cân mặt cắt ngang họng hình bầu dục, lưỡi mỏng, sắc, thân dài 12cm, dày 1,5cm, lưỡi rộng 9cm.[image: image10.png]A
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* Tháng 3 năm 1994, Lê Đình Phúc cùng sinh viên Trường Đại Học Tổng Hợp  Huế đã trở lại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh và đã có những phát hiện mới về đồ đá và gốm ở đây.

Tại thôn Lệ Kỳ, trong vườn nhà ông Hà Tiến Văn, đoàn đã đào 1 hố thám sát 1m2 (1m x 1m). Dưới lớp đất mặt màu xám dày 50cm là tầng văn hóa dày 40cm, cấu tạo từ  đất cát màu vàng. Sinh thổ là đất sét pha cát trắng và đá sạn nhỏ.

Trong hố thám sát đã thu được 112 mảnh gốm, gồm: 10 mảnh miệng, 3 mảnh đế, còn lại là thân. Mặt ngoài gốm trang trí hoa văn, phổ biến là văn thừng kết hợp với tô thổ hoàng. Gốm có chất liệu thô, pha cát, vỏ nhuyễn thể giã nhỏ và bã thực vật. Một số mảnh mặt ngoài có lớp áo mỏng, nhưng đã bị bong tróc. Về loại hình có thể nhận biết 4 loại chính sau :1) Đĩa cạn lòng, đế thấp, vành đế rộng 7cm, cao 1cm, mặt ngoài trang trí văn thừng. 2) Nồi thân tròn, cổ thắt, miệng loe, vành miệng rộng 11cm, mép miệng vê tròn. Mặt ngoài thân và đáy trang trí văn thừng chéo, phần vai có 1 băng hoa văn khuông nhạc kẻ bằng que 5 răng , ở phần cổ là một băng hoa văn uốn sóng cũng được kẻ bằng que 5 răng. 3) Bình cổ cao, miệng loe, trong thành miệng lõm hình lòng máng, phía ngoài có gờ ở gần mép miệng, vành miệng rộng 14cm, trong  và ngoài đều tô thổ hoàng. 4) Âu (liễn ?) miệng bóp vào, bản rộng 6cm, gãy gập với thân, đường kính thân nơi rộng nhất 28cm, đáy gần bằng, không chân đế, trên vai trang trí 2 đường chấm vạch chạy song song nhau, thân trang trí văn thừng, mặt trong và ngoài từ phần vai trở lên tô thổ hoàng.

Ngoài đồ gốm, trong hố thám sát còn thu được 1 bàn mài, chưa tìm thấy rìu đá. Nhân dân địa phương cho biết cũng đã nhặt được ở đây một số rìu, bôn đá. Trong hố thám sát năm 1990, Tạ Đình Hà cũng tìm thấy 2 mảnh đốc rìu bôn đá. Bước đầu, đoàn cho rằng, Lệ Kỳ là di chỉ cư  trú của cư dân cuối thời đại đồ đá mới - đầu thời đại đồ đồng thau và có những quan hệ nhất định với nhóm di tích thuộc loại hình văn hóa Bàu Tró vùng Quảng Bình (A128:54-55).

 2.11. Những phát hiện khảo cổ học khác ở huyện Bố Trạch và Quảng Trạch

Đầu năm 1987, Viện khảo cổ học, Khoa Lịch Sử - Trường Đại học Tổng hợp Huế và Ty Văn hóa - Thông tin Bình Trị Thiên điều tra khảo cổ học trên một số địa bàn của tỉnh Quảng Bình và đã phát hiện được một số di tích quan trọng ở hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch.

*Di chỉ Cồn Thóc Lóc

Di chỉ Cồn Thóc Lóc nằm bên cạnh Bàu Động Đờn, thuộc thôn Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Địa điểm này ở vào 17090' vĩ Bắc, 106023' kinh Đông. Nơi đây, các nhà khảo cổ đã xác định dấu tích vết của một khu cư trú ít nhất tốn tại từ cuối thời đại mới - đầu thời đại đồng thau, tuy nhiên di tích đã bị san bằng trong quá trình xây dựng con mương thủy lợi. Thám sát những chỗ đất còn sót lại, các nhà nghiên cứu còn thấy tầng văn hóa là đất màu đen sẫm, dày mỏng không đều nhau, có chỗ dày tới 50cm, nhưng có chỗ chỉ dày 10cm. Lớp đất mặt mỏng, sinh thổ là đất sét vàng.

* Những hiện vật khảo  cổ ở thôn Vân Tập

Thôn Vân Tập thuộc xã Quảng Thắng, huyện Quảng Trạch, ở vào 17049' vĩ Bắc, 106023' kinh Đông. Khi điều tra trên một đoạn lũy cổ Hoàn Vương thuộc khu vực đội 12 vào thời kỳ năm 1987, các nhà khảo cổ đã nhận thấy lớp đất đắp lũy có lẫn nhiều hiện vật khảo cổ như rìu, bôn đá, những mảnh gốm  thô. Điều đó chứng tỏ gần đó  có một di chỉ. Nhân dân địa phương cho biết thỉnh thoảng họ vẫn nhặt được rìu đá có vai đem về mài làm thuốc (!). Một người dân địa phương khi đào lũy dọn vườn cũng đã tìm thấy 2 chiếc nhưng chỉ còn giữ lại 1, đó là một bôn hình thang, đốc gần tròn, lưỡi mài vát một bên, toàn thân mài nhẵn, được chế tác bằng loại đá cứng, màu trắng ngà (A267:218-221;). Điều quan trọng là cần tìm ra nơi lấy đất đắp lũy vì đó là nơi xuất phát chính của các hiện vật khảo cổ.

3. NHỮNG DI TÍCH THỜI ĐẠI SẮT SỚM - VĂN HÓA ĐÔNG SƠN


Cho đến nay đã có ít nhất 9 địa điểm tìm thấy di tích văn hóa Đông Sơn trên đất Quảng Bình. Đó là: Khương Hà, Cổ Giang, Long Đại, Thanh Thủy, Mai Thủy, Hợp hóa, Thanh Trạch, Đá Bàn và Phù Lưu. Dưới đây là những giới thiệu khái quát về những phát hiện đó.

3.1. Khu vực Khương Hà và Cổ Giang


Khương Hà và Cổ Giang  là tên của hai làng nhỏ nằm cạnh nhau, nay thuộc xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Khu vực trung tâm của Khương Hà ở vào 17013' vĩ Bắc, 106037' kinh Đông, nằm ở hữu ngạn sông son- một chỉ lưu của sông Gianh. Từ Khương Hà, vượt qua Rào Bùng  bằng một chiếc cầu nhỏ là đến địa phận làng Cổ Giang, trung tâm của làng này ở vào 17036' vĩ Bắc, 106021'30'' kinh Đông.


Tại khu vực này, vào tháng 5 năm 1935, trong khi đào đất đắp đường, nhân dân địa phương đã tình cờ phát hiện được nhiều di vật đồng cùng với những chum lớn bằng gốm.


Tháng 7 năm 1935, M.Colani đã đến điều tra, khảo sát khu vực này nhưng khi đó toàn bộ di tích đã bị phá hủy. Số hiện vật mà nhân dân tình cờ bắt gặp trước đó được chuyển về tòa khâm sứ Đồng Hới. Sau một thời gian khảo tìm, thám sát, M.Colani chỉ tìm thấy “hai mộ chum bằng gốm nung thô  kệch” ở Cổ Giang và một số mảnh đáy, mảnh thân gốm vỡ ở Khương Hà - nơi mà nhân dân địa phương nói với M.Colani là trước đó họ “đã tìm thấy một cánh đồng chum”. M.Colani cho rằng, gốm Cổ Giang là “gốm thô, không hoa văn và hoàn toàn giống như gốm trong khu mộ chum của văn hóa Sa Huỳnh” (A31:132).
Bên cạnh những dấu vết mà M. Colani cho là mộ chum trên, Bà cũng đã thu thập được trong nhân dân 11 chiếc rìu đồng và một số vũ khí cùng chất liệu khác như giáo, cán dao găm và nhiều đồ trang sức bằng đá, thủy tinh, đồng...

Với 11 chiếc rìu đồng, M.Colani chia thành ba nhóm.

- Nhóm 1 gồm 4 chiếc có họng để tra cán.

- Nhóm 2 gồm 3 chiếc, rìa lưỡi cong, hai mặt rộng với một lỗ mở, các mặt bên hẹp.

- Nhóm 3 thuộc loại rìu hẹp phía trên và phần thân lưỡi rộng, rìa lưỡi gần thẳng. Trong nhóm này có một chiếc được trang trí hoa văn bằng những vạch chỉ nổi song song tạo thành từng nhóm hình vuông hay tam giác ở phần thân trên, tiếp đó là những đường chỉ nổi song song theo chiều của hai rìa cạnh gặp nhau ở mặt giữa thân rìu, cách rìa lưỡi 2cm có một đường gờ nổi song song với rìu lưỡi.
Về vũ khí, có 4 chiếc giáo đồng, trong đó 2 chiếc còn tương đối nguyên vẹn, hai chiếc đã bị gãy phần chuôi lắp cán. Loại có chuôi tra cán có lưỡi dạng gần hình lá mía, giữa thân lưỡi có sống nổi, rìa cạnh bị han rỉ, sứt mẻ nhiều. Loại có họng tra cán dạng thân hình búp đa, mặt cắt ngang lưỡi hình thoi, sống nổi rõ, tiết diện ngang họng gần hình tròn.

Một cán dao găm tìm thấy ở Khương Hà có đốc hơi lồi, đầu đốc hình thuẫn, phần tay cầm eo lại, phần tiếp giáp với lưỡi rộng. Gắn liền với cán là một phần lưỡi rộng 4,6cm , dài 5,2cm. Căn cứ vào cán, đốc và phần lưỡi còn lại, có thể xếp dao găm này thuộc vào loại I - dao găm cán hình chữ “T” rất phổ biến và điển hình của loại hình sông Mã trong văn hóa Đông Sơn. 

 Đồ trang sức do M. Colani phát hiện được ở Khương Hà và Cổ Giang gồm có một vòng tay còn nguyên, 3 mảnh vòng, 2 hạt chuỗi và 2 khuyên tai có mấu.


- Chiếc vòng tay còn nguyên làm bằng thủy tinh, đường kính rộng 8,0cm, mặt trong dày và mỏng dần ra ngoài rồi tạo thành một gờ nổi, tiết diện cắt ngang gần với hình tam giác cân.


- Hai chiếc vòng thủy tinh bị gãy cũng có đường kính khá lớn. Chiếc thứ nhất rộng 7,0cm, chiếc thứ hai là 6,9cm, tiết diện ngang của cả hai vòng đều gần với hình tam giác cân, cạnh đáy là thành trong của vòng rộng 1,2cm và 1,9cm.

- Một mảnh vòng vỡ làm bằng đá cứng, màu xanh có đường kính rộng 6,8cm, tiết diện cắt ngang có hình tam giác cân gần giống như những chiếc vòng tay bằng thủy tinh.

- Có hai hạt chuỗi trong đó một hạt còn nguyên, được mài 6 mặt, toàn thân dài 2,6cm, nơi rộng nhất của thiết diện ngang thân nằm ở giữa, rộng 1,3cm, hai đầu mài hẹp lại, chỉ rộng 0,5cm, lỗ khoan để luồn dây đeo rộng 0,2cm.

- Hai khuyên tai ba mấu bằng thủy tinh màu xanh, được M.Colani cho là “những vật quan trọng nhất ”(A28:136), có hình dáng gần giống loại khuyên tai ba mấu nhọn phát hiện trong di tích mộ chum Sa Huỳnh nhưng khác là những mấu nhọn ở đây được kéo dài ra. Có lẽ vì hình dạng như vậy mà M.Colani cho rằng khuyên tai này có thể nảy sinh từ những khuyên tai Sa Huỳnh, nhưng cũng có thể là bản sao không đúng nguyên bản một loài ốc biển có gai nhọn. Bà còn liên hệ các khuyên tai này với loại ốc trên tay tượng thần Visnu trong Ấn Độ giáo. Với loại khuyên tai bốn mấu trong văn hóa Sa Huỳnh, M. Colani cho loại khuyên tai này gần gũi với một loại đồ trang sức có 4 mấu nhọn ở Ấn Độ và cho rằng chính loại trang sức có 4 mấu nhọn phát sinh từ loại trang sức có 3 mấu. Bà cũng nhìn thấy mối liên hệ giữa khuyên tai 4 mấu trong văn hóa Sa Huỳnh và vòng đồng 4 mấu trong văn hóa Đông Sơn và theo đó thì những vật di khảo cổ tìm được ở Quảng Bình như vừa mới giới thiệu trên đây thuộc các mộ táng thuộc một khu vực trung gian giữa văn hóa Sa Huỳnh phía Nam và văn hóa Đông Sơn phía Bắc (A28:138).

3.2. Những hiện vật kim khí phát hiện ở Long Đại

Long Đại là một làng thuộc xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, trung tâm khu vực này ở vào 17019’42’’ vĩ Bắc, 106038’15’’ kinh Đông
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Tháng 1 năm 1945, ông Thân Trọng Phát khi đào hầm trú ẩn đã phát hiện được 5 hiện vật bằng đồng nằm trong một chiếc bình gốm. Nơi phát hiện được cách cầu Long Đại khoảng 2000m về phía hạ lưu (A58:18-19). Cụ thể các hiện vật gồm:

- 1 lưỡi giáo nhỏ bị gãy đôi, toàn thân còn lại dài 15cm, nơi rộng nhất của lưỡi là 3,5cm, trên thân có một đường sống nổi chia lưỡi làm 2 phần bằng nhau, tiết diện ngang thân lưỡi gần hình thoi dẹt, họng tra cán hình tròn.

- 1 lưỡi mác có kích thước lớn hơn lưỡi giáo trên, dài 19cm, trên hai mặt có đường sống  dọc ở giữa tạo thành một tiết diện ngang thân hình thoi. Họng tra cán bị gãy, phần còn lại có thể hình dung được họng hình thoi. Về hình dáng và cấu tạo của lưỡi, chúng ta có thể hình dung đây là một chiếc lao đúng với chức năng của nó hơn là lưỡi mác như Cụ Đào Duy Anh đã gọi (A58:18).
- 1 lưỡi giáo có kích thước lớn nhưng bị gãy, đoạn còn lại dài 19cm, chỗ rộng nhất của thân lưỡi là 4,3cm, ở giữa dọc hai mặt của thân lưỡi có gân nổi tạo nên tiết diện ngang thân gần với hình thoi dẹt.

- 1 lưỡi giáo dài nhưng đã bị gãy mất phần mũi, chuôi tra cán bị mất một phần chiều dài còn lại dài 32cm, ở giữa hai mặt của lưỡi cũng có đường sống gân tạo nên thiết diện ngang thân  hình thoi. Trên lưỡi giáo gần chuôi có hai lỗ thủng nằm sóng đôi hai bên đường sống gân.

- 1 Rìu (?) hình bán nguyệt. Nhìn bề ngoài rất mảnh, mỏng, lưỡi sắc. Tuy đã bị han rỉ và sứt mẻ nhiều nhưng có thể hình dung được đây là một công cụ có lưỡi xòe cân, rìa lưỡi hình vòng cung.

Những hiện vật nói trên đều nằm trong một bình gốm, có thể đây là một hình thức chôn đồ tùy táng hay cất giấu hiện vật  quý của người xưa. Điều quan trọng là hình dáng, kích thước của những di vật này có những nét gần gũi, tương đồng với những chiếc giáo, rìu đồng đã phát hiện ở Khương Hà- Cổ Giang nói riêng và các địa điểm khác thuộc văn hóa Đông Sơn nói chung. 

3.3. Giáo đồng Thanh Thủy


Mũi giáo đồng này tìm thấy tại địa điểm gần Cầu Khe, ở vào 17048' vĩ Bắc, 106014' kinh Đông, thuộc thôn Thanh Thủy, xã Tiến Hóa. Hiện vật đã bị gãy phần mũi nhưng họng tra cán vẫn còn nguyên vẹn. Toàn thân còn lại dài 20,1cm, trong đó họng tra cán dài 4,8cm. Tiết diện ngang thân của lưỡi hình thoi dẹt, ở giữa hai mặt của thân lưỡi có sống nổi, lưỡi giáo dày 1cm, chỗ rộng nhất là 5,7cm. Một cạnh của giáo đã bị sứt mẻ, cạnh còn lại khá sắc. Họng tra cán được đúc sâu vào trong thân lưỡi, dài 8,5cm, miệng chuôi có hình bầu dục, đường kính của chiều dài là 2,3cm, chiều rộng là 1,5cm.

Hiện tại lưỡi giáo này đang được tàng trữ tại của Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình (A141:61). Các nhà nghiên cứu cho đây là hiện vật thuộc văn hóa Đông Sơn.

3.4. Khuôn đúc rìu đồng Hợp hóa


Khuôn đúc rìu đồng này được nhân dân tình cờ phát hiện tháng 1 năm 1961 khi đào lấy phân dơi trong một hang đá thuộc xã Hợp hóa, phía Tây Bắc xã Trung Hóa - nơi có di chỉ Xóm Thâm. Hang đá phát hiện được hiện vật ở vào 17046'30'' vĩ Bắc, 105058'30'' kinh Đông. Khuôn được làm từ loại đá cát, gồm hai mang ghép lại với nhau rất khít, trên mỗi mang là một phần khoét sâu của một nửa rìu lưỡi xéo bổ theo chiều dọc và các rãnh tạo thành gờ trang trí trên hai mặt ngoài của rìu. Một trong hai mang có một rảnh nối từ phần mũi của lưỡi rìu để thoát hơi khi đúc.



Có thể cho rằng đây là một trong những chiếc khuôn đúc đẹp nhất so với các khuôn đúc rìu đồng thuộc văn hóa Đông Sơn đã phát hiện ở nước ta từ trước đến nay (A141:62). Tuy việc tạo khuôn để đúc trực tiếp hay dùng để đúc phôi sáp thì cần phải bàn luận thêm nhưng việc phát hiện được hiện vật này chắc chắn có liên hệ ít nhiều đến kỹ thuật luyện kim đồng thau vốn phát triển mạnh trong văn hóa Đông Sơn.

3.5. Thố đồng Thanh Trạch

Cùng ở trên khu vực quanh Bàu Khê (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) - nơi mà năm 1936, M. Colani đã tiến hành khai quật và phát hiện được nhiều rìu, bôn đá, các nhà khảo cổ đã phát hiện một chiếc thố bằng đồng thau (A343:59; A141:63). Hiện vật này hầu như cũng được ngẫu nhiên tìm thấy do bom đạn Mỹ cày xới thời chiến tranh vào năm 1971. Chiếc thố cao 19cm, đường kính miệng 26,5cm, đường kính đáy 18cm. Trên miệng và thân trang trí 3 dải hoa văn, mỗi dải gồm các đường tròn tiếp tuyến, các đường chỉ nổi và các chấm nổi. Những người phát hiện cho rằng, chiếc thố này là một trong những loại hiện vật của văn hóa Đông Sơn và đây cũng là một trong những chứng cứ để coi Quảng Bình là địa bàn mở rộng về phía Nam của nền văn hóa nổi tiếng này. 

3.6. Những chiếc rìu đồng ở Đá Bàn 

Núi Đá Bàn ở vào17049' vĩ Bắc, 106022' kinh Đông, thuộc thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch. Năm 1991, nhân dân địa phương đã phát hiện được 2 rìu đồng và một chùm lưỡi câu đồng (A143:172-173) trên sườn quả núi này. Hai lưỡi rìu đồng phát hiện ở độ sâu khoảng 30cm, trong lớp  đất không có dấu tích cư trú của con người.


- Chiếc rìu thứ nhất thuộc dạng xòe cân, phần họng tra cán hơi nở, thân thuôn lại, lưỡi xòe rộng, hai rìa cạnh bên thân rìu vát nghiêng tạo thành rìa phụ chạy dọc từ họng xuống hai đầu mép rìa lưỡi. Trên một mặt lớn của rìu, ngang thân có một nấc nhỏ, sâu 1mm, còn phần lưỡi ở mặt này được mài hơi vát. Rìa lưỡi rìu cong lồi, khá sắc. Rìu đã bị vỡ phần mép họng, song vẫn nhận ra chu vi hình lục giác dẹt, dài 4cm, rộng 2cm, họng sâu 6,9cm, toàn thân rìu dài 9,4cm, lưỡi rộng 9cm.

- Chiếc rìu thứ hai thuộc loại lưỡi xéo, bị tày mòn nhiều, họng tra cán bị vỡ một bên, thân hơi thuôn, miệng của họng tra cán nở rộng hơn phần lưỡi rìu, trên 2 mặt nổi lên 2 rìa phụ như chiếc rìu thứ nhất. Rìu có họng tra cán rộng 2,5cm, dài 5,5cm, sâu 7,5cm, toàn thân dài 9,5cm, lưỡi rộng 5,0cm, thành mép rộng dày trung bình 0,1cm.

Về hình dáng và kỹ thuật chế tác, hai chiếc rìu này gần gũi với các loại rìu đồng trong văn hóa Đông Sơn. Cũng cần nói thêm là, cùng với hai chiếc rìu trên, nhân dân địa phương còn phát hiện một số lưỡi câu đồng, có thể những đồ đồng phát hiện ở sườn núi Đá Bàn trên đây có cùng niên đại. 

3.7. Trống đồng Phù Lưu

Tháng 9 năm 1977,ông Trần Đình Anh trong lúc đào đất đã tình cờ phát hiện một chiếc trống đồng ở thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, cách sông Gianh khoảng 5 km về phía Bắc. Địa điểm này ở vào 17048'36'' vĩ Bắc, 106023'43'' kinh Đông.

Trống Phù Lưu thuộc trống đồng loại I (theo cách phân loại của Hêgơ), hay còn gọi là trống Đông Sơn. Toàn thân trống cao 45cm, đường kính mặt rộng 65cm, đường kính đế rộng 61cm. Trống có tang phình rộng, thân thon, đế choãi. Mặt trống được trang trí 9 vòng hoa văn. Thứ tự các vòng từ tâm ra ngoài như sau:


- Vòng thứ nhất là một ngôi sao 10 cánh. Xen kẽ giữa các cánh lại có một họa tiết chữ “V” ngược lồng nhau và hình lông công. Đây là một loại hình hoa văn trang trí rất phổ biến trên tâm mặt trống Đông Sơn.


- Vòng thứ hai là những đường gãy khúc hình chữ “N” nối tiếp nhau, giữa các cạnh của chữ “N” có hình tam giác đệm.


- Các vòng 3 và 8 có hoa văn giống nhau là những vòng tròn có chấm giữa tâm.


- Các vòng 4,7 và 9 có hoa văn giống nhau là những đoạn thẳng vạch hướng tâm, song song và cách đều nhau.


- Vòng 5 gồm những họa tiết người hóa trang lông chim cách điệu thành văn cờ.


- Vòng 6 gồm 6 con chim mỏ dài, đuôi dài, xòe rộng, đầu có mào, đang dang cánh bay cách đều nhau theo hướng ngược chiều kim đồng hồ (bản vẽ) .


Tang trống có hai vành hoa văn gồm những vạch thẳng song song cách đều nhau và vòng tròn có chấm giữa tâm giống như hoa văn ở vòng 4,7,8 và 9 của mặt trống.


Thân trống ở phần trên có 6 băng hoa văn theo chiều đứng, mỗi băng gồm các vạch ngang song song và vòng tròn chấm giữa tâm như hoa văn ở tang.


Phần thân nơi giáp chân đế có 2 vành hoa văn giống như ở tang. Trống có hai đôi quai kép nối giữa tang và thân, trên quai được trang trí hoa văn kiểu bện thừng.


Về hình dáng và hoa văn trang trí, trống Phù Lưu có những nết gần gũi, tương đồng với trống Chợ Bờ (Hòa Bình), trống Thôn Bùi (Quảng Xương- Thanh Hóa) và thuộc nhóm muộn của sưu tập trống đồng Đông Sơn. Các họa tiết hoa văn trang trí nhất là ở tang và thân bố cục không đều, độ nét hoa văn chỗ rõ, chỗ mờ, thậm chí có chỗ mờ đến mức không nhận ra được. Hoa văn bện thừng ở quai không được thể hiện sắc sảo như hoa văn bện thừng trên quai của những trống đồng thuộc nhóm sớm (A132:175-183; A335:219-220).


Việc phát hiện trống đồng Đông Sơn ở Phù Lưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ góp phần làm phong phú thêm khối tư liệu trống đồng ở nước ta, mà còn cùng với sưu tập các hiện vật đồng thau tìm thấy ở Khương Hà, Cổ Giang, Thanh Trạch, Thanh Thủy... để khẳng định Quảng Bình  cũng là một địa bàn phân bố của văn hóa Đông Sơn (A127:177).

4.  BỨC TRANH TIỀN SỬ VÀ SƠ SỬ QUẢNG BÌNH

Từ những nguồn tài liệu khảo cổ học trên đây, đã có thể hình dung được phần nào về diện mạo văn hóa của cư dân tiền sử, sơ sử Quảng Bình. Ít nhất, trên mảnh đất này đã tìm thấy những dấu tích của các nhóm cư dân nguyên thủy sống cách đây trên cả vạn năm ở vùng rừng núi. Trải qua quá trình lâu dài của lịch sử, các thế hệ cư dân xưa ngày càng lan rộng, xuống chiếm lĩnh vùng đồng bằng, ven biển, họ càng đạt trình độ phát triển cao về kỹ thuật và chính nhờ đó mà đời sống văn hóa vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội ngày càng phát triển, đổi thay.

Để có cái nhìn chung, dưới đây có thể phác thảo những nét chính mang tính hệ thống, khái quát về bức tranh tiền sử, sơ sử Quảng Bình.


4.1. Thời kỳ văn hóa Hòa Bình (hay sơ kỳ thời đại đồ đá mới)


Quảng Bình là một vùng đất có lịch sử - văn hóa lâu đời. Theo các nguồn tư liệu khảo cổ học mà hiện nay chúng ta biết thì những cộng đồng cư dân cổ đầu tiên ở Quảng Bình thuộc nền văn hóa Hòa Bình, ít ra tồn tại từ trên một vạn năm trước.


Cũng như ở các vùng khác, cư dân văn hóa Hòa Bình trên đất Quảng Bình đã sống trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, gió mùa của vùng núi rừng nhiệt đới. Chính điều kiện tự nhiên này đã làm cho hệ sinh thái ở đây phát triển phong phú, đa dạng, số giống loài động, thực vật rất nhiều nhưng số lượng cá thể của mỗi giống loài lại ít, chỉ số đa dạng của hệ sinh thái rất cao (A84: 6-16).

Sống trong điều kiện môi trường của hệ sinh thái ấy, đòi hỏi cư dân ở đây thuở ấy sớm biết khai thác, tận dụng nhiều nguồn thức ăn chứ không chỉ bó hẹp trong một số giống loài chuyên biệt như cư dân ở nhiều nơi khá trên thế giới. Trong số  các sản vật thu được thì loại thức ăn từ thực vật thường trội vượt hơn nguồn thức ăn động vật. Hay nói cách khác, do điều kiện hệ sinh thái tự nhiên quy định mà họ thiên về hái lượm hơn là săn bắn, bởi vì trong rừng mưa nhiệt ẩm, sinh khối động vật ít ỏi hơn nhiều so với sinh khối thực vật. Rất tiếc là hiện tại dấu vết của các nguồn thức ăn thực vật của cư dân thời bấy giờ không còn giữ lại trong tầng văn hóa vì chất hữu cơ đã phân hủy qua thời gian, nhưng dựa vào đặc điểm địa hình, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện địa lý khiến chúng ta có thể nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh tế chiếm đoạt, họ không chỉ khai thác duy nhất nguồn thức ăn thực vật mà còn thu lượm những thức ăn động vật như các loài nhuyễn thể, trứng chim, mật ong... và săn bắn, bẩy bắt các loài thú lớn nhỏ. Sự có mặt của một số lượng vỏ ốc núi, trai, ốc nước ngotü, xương thú ken dày trong tầng văn hóa các di chỉ Yên Lạc , Kim Bảng, Xóm Thón, Xóm Thâm, Đức Thi... đã nói lên điều đó.

Số lượng xương cốt động vật có xương sống tìm thấy trong các di chỉ không nhiều, hầu hết xương không còn nguyên vạn mà đã bị đập vỡ để lấy tủy. Số di cốt của một giống loài ít những có thể thấy nhiều giống loài lớn bé khác nhau, điều đó thể hiện hoạt động săn bắn theo phổ rộng của cư dân văn hóa Hòa Bình ở khu vực này. Điều đáng lưu ý nữa là trong dấu tích của nguồn thức ăn động vật để lại thì thành phần động vật thân mềm phổ biến hơn nhiều so với động vật có xương sống, tư liệu này chứng tỏ hoạt động hái lượm trội hơn rất nhiều so với hoạt độüng săn bắn.

Cùng với đà tiến bộ của kỹ thuật và nhu cầu của phương thức sinh hoạt kinh tế đòi hỏi mà cư dân thời văn hóa Hòa Bình ở đây dần đạt được những thành tựu mới trong việc chế tác công cụ lao động. Họ đã biết xuống các lòng sông suối để chọn lựa những hòn cuội có hình dáng và qui mô thích hợp rồi ghè đẽo tạo ra các loại hình công cụ chặt, đào xới khác nhau có dạng hình đĩa, hình hạnh nhân hay rìu ngắn, nạo, bàn nghiền, chày nghiền, mũi nhọn... Việc tạo ra được nhiều loại hình công cụ như vậy đã phản ánh xu hướng phân hóa các chức năng lao động và chuyên môn hóa công cụ khá cao. Đến giai đoạn muộn hơn vài ngàn năm, trong thời kỳ văn hóa Bắc Sơn, con người đã biết tới kỹ thuật mài để tạo ra những chiếc rìu từ đá cuội có lưỡi sắc hơn mà chúng ta thường gọi là "rìu Bắc Sơn". Đây là một tiến bộ lớn có tác động quan trọng đối với việc tạo ra hiệu suất lao động cao hơn của cư dân nguyên thủy.

Ngoài việc chế tác đá để làm công cụ, cũng như ở nhiều nơi khác, người nguyên thủy Quảng Bình còn có thể đã sử dụng xương, sừng, gỗ, tre, nứa... để chế tạo các loại công cụ như dao, đục vũm, bay, mũi nhọn, mũi tên... Tuy nhiên hiện nay chúng ta khó tìm lại được vết tích bỡi do điều kiện nóng ẩm của vùng nhiệt đới gió mùa đã tiêu hủy chúng qua thời gian.

Tổ hợp công cụ phong phú và đa dạng bằng nhiều thứ nguyên liệu khác nhau, nhất là đồ đá, đã tạo điều kiện tiếp sức cho con người trên con đường khai phá, chiếm lĩnh tự nhiên, duy trì cuộc sống ngày càng có hiệu quả cao hơn. Do nền kinh tế khai thác phát triển, nhận thức của con người đối với thế giới xung quanh cũng ngày càng mở rộng. Họ ngày càng hiểu nhiều hơn điều kiện sinh thái cũng như nắm bắt được quy luật phát sinh, phát triển và các mùa cho củ, quả, hạt, cây, lá... của một số loài cây trong tự nhiên. Đó là cơ sở, tiền đề cho sự ra đời của hoạt động nông nghiệp nguyên thủy - một thành tựu được coi là vĩ đại nhất trong thời quá khứ của con người thời tiền sử. Nông nghiệp ra đời chẳng những từng bước góp phần đáp ứng được những nhu cầu về thức ăn đang đặt ra một cách bức xúc bấy giờ mà còn phá tan vòng vây của một thế trì trệ ngự trị kéo dài hàng triệu năm trước đó và đặt cơ sở, nền tảng vững chắc nhất cho bước tiến đến văn minh của các thời kỳ sau này (A332 : 1-4) . Cũng chính nhờ có nông nghiệp phát sinh mà kéo theo một loạt những biến đổi, tiến bộ khác, nhất là trên phương diện kỹ thuật, đó là sự ra đời của rìu mài lưỡi và đồì gốm. Với nền nông nghiệp dù là sơ khai, con người đã bước đầu tạo ra một hệ sinh thái mới - hệ sinh thái nhân văn....
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Dựa vào các tài liệu so sánh dân tộc học ở địa bàn phân bố văn hóa Hòa Bình cũng như đối chiếu với các địa điểm cùng thời khác, chúng ta có thể nghĩ rằng, bấy giờ từ chỗ hái lượm theo phổ rộng mà cư dân nguyên thủy đã biết trồng đồng thời các loại cây có củ, cây ăn quả và rau dưa ở dọc các chân núi, bìa rừng và vùng thung lũng, bồn địa giữa núi hay ven sông, ven suối. Sau đó không lâu, có thể dựa trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn của việc trồng khoai nước trong các thung lũng mà họ đã dần dần biết đến việc thuần hóa cây lúa hoang thành lúa trồng. Từ trung tâm thuần dưỡng này, khi điều kiện tự nhiên thay đổi, địa bàn cư trú mở rộng, cây lúa mới theo con người lan tỏa ra khắp mọi nơi.

Đến nay, nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đều cho rằng, khu vực Đông Nam Á là quê hương của lúa hoang và là một trong những cái nôi phát sinh nông nghiệp sớm của loài người, bên cạnh miền Trung Đông, Pêru và Trung Mỹ,.

Tuy nông nghiệp đã ra đời nhưng mới ở dạng sơ khai, thành phần kinh tế sản xuất chưa lấn át được thành phần kinh tế tự nhiên. Hay nói cách khác, trong hoạt động kinh tế của cư dân thời văn hóa Hòa Bình ở đây, săn bắt và hái lượm không còn giữ vị trí độc tôn nhưng nó vẫn là nền kinh tế chủ đạo. "Với nền kinh tế đó, tổ chức kinh tế xã hội của người Hòa Bình cao hơn cư dân thời đại đá cũ bởi vì về mặt văn hóa họ đã bước vào kinh tế sản xuất " (A455 : 144)
Bấy giờ, cư dân văn hóa Hòa Bình ở Quảng Bình đã biết chọn những hang động cao ráo rộüng rãi, thoáng đãng, nhiều ánh sáng và phân bố gần sông suối , tiện đi lại để cư trú. Chính những "ngôi nhà tự nhiên" vững chắc này là nơi nơi tránh mưa, nắng, gió, bão; nơi diễn ra những sinh hoạt chung của thị tộc hay vài ba gia đình đang trên bước đường hình thành. Theo nhận thức chung lâu nay thì "Người Hòa Bình thuộc về chế độ mẫu quyền, nhưng gia đình có thể đã nảy sinh" (A55 :147). Có thể khi mà hái lượm, săn bắn còn đóng vai trò chủ đạo trong phương thức hoạt độüng kinh tế, nông nghiệp còn ở mức sơ khai thì thiết chế xã hội hẳn là còn dựa trên cơ sở tập thể thị tộc mẫu hệ là chủ yếu. Gia đình có thể đã hình thành nhưng còn ở dạng gia đình lớn , vai trò chủ  gia đình chưa thể vượt ra khỏi sự khống chế, ràng buộc của thiết chế cộng đồng thị tộc. Và, như vậy thì phương thức phân phối sản phẩm của họ về cơ bản đang còn ở dạng bình quân, "làm chung, ăn chung". Hình thức phân phối theo lao động - tức chia sản phẩm cho những người trực trực tiếp tham gia lao động - có thể đã xuất hiện cùng với sự xuất hiện gia đình nhưng chưa đẩy lùi được nguyên tắc phân phối bình quân.

Nhìn vào bản đồ, các di tích thời kỳ này phân bố khá gần nhau, chủ yếu trong các hang động tập trung ở vùng núi đá vôi bao quanh thung lũng Qui Đạt. Đặc trưng văn hóa biểu hiện qua di tích, di vật cũng có khá nhiều nét tương đồng. Điều đó phản ảnh sự quần cư cũng như thể hiện những mối liên hệ chặt chẽ, ổn định và đồng nhất về mặt văn hóa giữa các đơn vị cư trú. Chính sự liên kết, quây quần chủ yếu dựa trên quan hệ huyết tộc và quan hệ địa vực này đã tạo nên sức mạnh của một tập thể lớn hơn để đủ sức chống lại thú dữ và khắc phục những tác động khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên, đồng thời đây cũng là cơ sở, tiền đề để hình thành các bộ lạc ở giai đoạn sau này.

Phải nói rằng, cuộc sống vật chất tuy bấp bênh nhưng đời sống tinh thần của người Hòa Bình đã có những bước phát triển nhất định. Giữa các thành viên và cộng đồng luôn gắn kết, nương tựa lẫn nhau. Tình cảm ấy còn được thể hiện cả đối với những người đã chết. Bấy giờ họ thường chôn người chết ngay trong nơi cư trú của mình, điều đó không chỉ thể hiện lòng mong muốn người chết luôn gần gũi ngay cạnh họ mà còn thể hiện quan niệm, nhận thức của họ về sự tồn tại của một thế giới bên kia nào đó giành cho những người đã khuất. Có lẽ cũng chính vì quan niệm như vậy nên họ đã chôn theo người chết những công cụ lao độüng và đồ trang sức cùng những vật dụng cần thiết khác. Rõ ràng thế giới quan của họ đã vượt ra ngoài nhận thức trực quan, hướng vào thế giới trừu tượng đa dạng và phức tạp.

Ở các hang Yên Lạc, Kim Bảng, Hang Trăn đã tìm được những viên cuội hình dáng khác nhau, trên đó có khắc các rãnh sâu, hình cành hay lá cây, như vậy, có thể bấy giờ cư dân ở đây đã có những khái niệm sơ khai về nghệ thuật tạo hình.

Bên cạnh những viên cuội có vết khắc, ở di chỉ hang Đức Thi còn tìm thấy viên cuội sa thạch, mặt tương đối phẳng, trên đó có khoét những lỗ vũm tròn nhỏ giống như những hiện vật cùng loại đã tìm thấy ở các di chỉ Hòa Bình như Đa Phúc, Động Can. Những lỗ tròn này phân bố khá đều đặn thành những vòng tròn đồng tâm. Hiện chúng ta chưa rõ nội dung những vết tròn đó có ý nghĩa gì. Theo M.Colani thì những viên đá này có ý nghĩa bi ký hơn là bàn mài, cũng có thể là kết quả của những cuộc thi nín thở đục lỗ để lựa chọn người khỏe nhất, có khả năng nín thở dài nhất của cộng đồng giống như hình thức đua tài đang còn lưu hành ở thổ dân các  vùng Tasmania và Australia...(A29: 106 - 107).

Những tư liệu trên cùng với những tri thức về tự nhiên, về các mùa trong năm (thể hiện qua việc chọn lựa nơi cư trú và hái lượm theo mùa) đã cho thấy cư dân văn hóa Hòa Bình ở đây có vốn tri thức thức khá phong phú về thế giới xung quanh. Họ hiểu biết ngày càng nhiều về môi trường tự nhiên cũng như các khả năng tận dụng, từ đó họ đã chủ động tổ chức cuộc sống của mình vừa hòa hợp với tự nhiên vừa có xu hướng vươn tới từng bước làm chủ và cải tạo tự nhiên theo yêu cầu của mình.

2. Thời kỳ văn hóa Bàu Tró (hay hậu kỳ đá mới - sơ kỳ kim khí)

Khi đợt biển tiến Flandrian kết thúc, lượng mưa giảm dần, dãi đồng bằng ven biển, ven sông được bồi tụ, hình thành, điều kiện khí hậu, môi trường ổn định với các yếu tố  hiện đại như ngày nay thì cũng là lúc cư dân nguyên thủy Quảng Bình bước vào hậu kỳ thời đại đá mới - sơ kỳ kim khí.

Bấy giờ, do những điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn mà cuộc sống con người dần ổn định, dẫn đến sự bùng nổ, gia tăng về dân số, địa bàn hang động, thung lũng, chân núi, bìa rừng đã không còn thích hợp, các bộ phận cư dân bắt đầu tỏa rộng ra ở khắp mọi nơi. Một số nhóm tiếp tụûc ở lại địa bàn cũ, còn phần lớn tràn xuống xuống chiếm lĩnh, khai phá vùng đồng bằng ven sông, ven biển. Lúc này những cây trồng, vật nuôi vốn được thuần dưỡng từ thời kỳ trước cũng theo con người lan tỏa khắp nơi. Trong điều kiện môi trường mới, nghề nông trồng lúa nước ngày càng phổ biến cùng với nghề trồng rau, dưa, cà, đậu, cây ăn quả...

 
Do nhu cầu của việc khai phá đất hoang và sản xuất nông nghiệp và trình độ kỹ thuật ngày càng cao mà công cụ lao động không ngừng được cải tiến. Người xưa đã biết và sử dụng thành thạo các kỹ thuật mới như mài, cưa, khoan, tiện... trong việc chế tác đá. Nhờ vậy nên họ đã tạo ra được những lưỡi rìu, bôn , cuốc, dao và sắc bén, xinh xắn thay thế cho những công cụ ghè đẽo thô kệch, kém hiệu quả trước đó.

Những bộ lạc sống ở vùng núi thường chế tác công cụ ngay tại nơi cư trú, chứng cứ là việc tìm thấy những hòn ghè, phiến tước, mảnh tước, phế vật, phác vật và bàn mài các loại nằm lẫn lộn trong tầng văn hóa. Nhưng các bộ lạc sống ở vùng đồng bằng ven biển như Bàu Tró, Bàu Khê, Ba Đồn I, Ba Đồn II, Cồn Nền... thì có thể họ phải trao đổi với những bộ lạc ở vùng núi, vì nguyên liệu đáï ở vùng này rất hiếm, nhất là đối với loại đá silic mà dân cư ở đây ưa dùng. Khi trao đổi, có thể họ cần những công cụ đã được chế tác hoàn chỉnh nhưng cũng có thể là những phác vật, sau đó mới tiếp tục gia công mài để sử dụng. Việc thu được một khối lượng lớn bàn mài các loại trong các di chỉ này đã nói lên điều đó.

Tuy nhiên, bàn mài còn được sử dụng vào việc tu sửa hay làm sắc bén thêm công cụ khi dùng mòn hay gãy, được đẽo và mài lại. Hiện tượng "thanh xuân hóa" công cụ đã trở thành một trong những đặc trưng phổ biến của các nhóm công cụ rìu, bôn đá  vùng này. Tại Bàu Tró, Bàu Khê, Ba Đồn I, Ba Đồn II và Cồn Nền, các nhà khảo cổ đã thu được khá nhiều rìu, bôn đá đẽo lại phần lưỡi cùng với những mảnh tước nhỏ, có vết mài trên thân. Hiện tượng này đã phần nào nói lên sự khan hiếm của nguồn nguyên liệu và truyền thống tiết kiệm của họ.

Ngoài nguồn nguyên liệu bằng đá, cũng như các thời kỳ trước, cư dân ở đây còn dùng xương thú và tre gỗ chế tác công cụ. Trong một số di chỉ chúng ta đã tìm được những chiếc đục vũm, nạo, mũi nhọn bằng xương, riêng những công cụ bằng tre, gỗ có lẽ đã bị tiêu hủy qua thời gian.

Nhờ có sự tham gia của các công cụ tiến bộ mà nền kinh tế sản xuất không ngừng phát triển, nguồn thức ăn thu được ngày càng nhiều và chủ động, nhu cầu về sinh hoạt vật chất ngày càng cao, điều này trở thành điều kiện và động lực để nghề gốm phát triển mạnh mẽ. Trong tất cả các di chỉ thời này, chúng ta đều thu được một khối lượng các mảnh gốm rất lớn (Bàu Tró: 11.994 mảnh/108m2; Ba Đồn I: 80.000 mảnh/150m2; Ba Đồn II: 19.934mảnh/95m2; Cồn Nền: 65.609 mảnh /90m2...). [image: image6.png]BAN VL XVIL ¢3C GOM.G QUANG BINH
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Phần lớn đồ gốm thu được đã bị vỡ nát, nhưng qua những mảnh vỡ này, nhất là các mảnh ở phần miệng, đế, đáy và một số đồ gốm phục nguyên, chúng ta có thể nhận biết được những loại hình cơ bản như bát, đĩa, cốc, bình,vò, và các loại nồi lớn nhỏ. Đặc biệt ở đây có loại đồ gốm có tai và đồ đựng có kích thước lớn, đường kính miệng rộng tới 35cm đến 40cm. Cùng với đồ gốm sinh hoạt trong đời sống thường ngày hay các loại đựng, cất trữ lương thực, hạt giống... còn có loại dùng để thờ cúng như mâm bồng hay gắn với một hình thức tín ngưỡng nào đó như "chạc gốm"...

Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa hề tìm thấy dấu vết nhà ở của cư dân thời kỳ này, nhưng như vậy không có nghĩa là lúc đó họ chưa làm được nhà để ở. Đối với những bộ lạc ở vùng rừng núi thời kỳ văn hóa Hòa Bình đến hậu kỳ thời đại đồ đá mới hay muộn hơn thì những hang động, mái đá chính là những mái nhà tự nhiên rất thuận tiện. Ngoài ra, có thể họ còn dựng những ngôi nhà đơn giản bằng cành cây, lá rừng ở vùng thung lũng, bìa rừng hay các sườn đồi ven sông suối. Còn đối với các bộ lạc sống định cư lâu  dài ở vùng đồng bằng ven biển thì chắc chắn họ đã dựûng được nhà ''kiên cố'' hơn để ở, có vậy mới tồn tại được qua các mùa mưa nắng.

Nhiều chứng cứ khảo cổ chứng minh cư dân cổ Quảng Bình thời này rất có thể đã biết đến dệt vải. Trong các di chỉ cư trú tồn tại những dọi xe chỉ và những sợi chỉ thừng săn mịn còn in dấu trên đồ gốm là tư liệu khá thuyết phục. Dĩ nhiên trước khi có vải, người xưa (và cả một số nhóm cư dân sống biệt lập ở vùng rừng núi gần đây) cũng đã biết che thân bằng các loại áo, khố bằng vỏ cây rừng. Sống trong điều kiện nhiết đới gió mùa thì nhu cầu che thân tránh nóng, rét là không thể không có.

Nhờ có sự phát triển của kỹ thuật nói chung, đặc biệt là kỹ thuật chế tác công cụ đá mà đời sống vật chất của cư dân xưa đã không ngừng phát triển và ngày càng ổn định, nâng cao. Nông nghiệp đã dần trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng vai trò chủ đạo trong đời sống. Bên cạnh cây lúa được trồng đại trà ở khắp nơi thì các giống loài cây rau, đậu,củ, quả... vẫn luôn gắn bó với hoạt động gieo trồng. Con người đã tạo được  nguồn thức ăn một cách chủ động, không còn lệ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên như các thời kỳ trước đó. Tuy nhiên, ngoài sự phát triển của nghề nông, người xưa vẫn tiếp tục duy trì những hình thức kinh tế khai thác như đánh cá, săn bắn và thu lượm những sản vật sẵn có của tự nhiên để làm cho đời sống vật chất thêm phần phong phú. Những bộ lạc cư trú ở vùng biển đã  biết dùng bè, thuyền, lưới để đánh cá, bắt các loài nhuyễn thể ở vùng nước lợ,ü nước ngọt, ven các cửa sông biển hay đầm bàu về ăn. Tầng văn hóa di chỉ Bàu Tró có chỗ  ken dày những lớp vỏ nhuyễn thể, xen lẫn xương cá và các dấu tích sinh hoạt kinh tế khác là chứng cứ khá sinh động. Tại di chỉ Bàu Khê, các nhà khảo cổ cũng đã thu được những chiếc chì lưới bằng đá cuội có dùi lỗ để luồn dây deo. Không phải chỉ có cư dân vùng ven biển mới biết đánh cá và thu lượm nhuyễn thể về ăn mà các bộ lạc ở vùng núi cũng duy trì các phương pháp đánh bắt cá ở sông suối và tận dụng các loài cua, ốc để làm thức ăn. Đặc biệt họ đã biết khai thác thế mạnh của  rừng như tổ chức săn bẩy thú và thu lượm các loài rau, củ, quả, hoa... sẵn có trong tự nhiên. Các loài lợn rừng, trâu, bò rừng, gấu, hươu, nai, cầy , cáo, nhím, khỉ ,vượn... là những đối tượng của kinh tế săn bắt, xương răng của các loài thú này đã tìm thấy khá nhiều trong các di chỉ vùng núi. Công cụ đi săn của họ lúc đó là những chiếc cung, nỏ hay cạm bẫy bằng gỗ và tre nứa. Do rừng lan rộng xuống đồng bằng nên có thể cư dân miền  này vẫn duy trì hình thức hoạt độüng kinh tế này. Cũng cần nghĩ rằng, việc săn bắn thú hoang không chỉ cung cấp thêm nguồn thức ăn mà còn để bảo vệ mùa màng. Dẫu một số hoạt độüng kinh tế khai thác đang còn được duy trì, nhưng nó chỉ đóng vai trò phụ trợ, bổ sung cho nông nghiệp.

Nhìn chung, bước vào thời đại đồ đá mới - sơ kỳ kim khí, với điều kiện tự nhiên có nhiều thay đổi, môi trường sống mở rộng và thuận lợi, cư dân cổ Quảng Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt, nhất là trong kỹ thuật chế tác công cụ, đồ dùng sinh hoạt và hoạt động sản xuất. Nhờ vậy, họ đã không ngừng từng bước lên thích ứng và cải tạo tự nhiên để tạo dựng cho mình một cuộc sống ổn định dựa trên nền kinh tế đa dạng trong đó nông nghiệp trồng lúa nước ngày càng chiếm vị trí chủ đạo.

Trên cơ sở một nền kinh tế ổn định, đa dạûng và phát triển, đời sống văn hóa tinh thần và tổ chức xã hội cũng ngày càng thay đổi, nâng cao. Qua việc tìm hiểu về kỹ thuật tạo dáng và những đường nét, đồ án, kiểu loại hoa văn trang trí trên đồ gốm cũng như kỹ thuật chế tác công cụ đá, đồ trang sức khá điêu luyện, chúng ta đã biết được phần nào về trình độ tư duy và khả năng thẩm mỹ, bàn tay khéo léo của con người ở đây thuở trước. Có thể nói bấy giờ họ đã có một trình độ tư duy, mỹ cảm khá phát triển. Trong cuộc sống họ đã biết tự làm đẹp cho chính bản thân mình và những đồ vật vốn gắn bó, quen thuộc quanh họ. Cùng với những chiếc bình gốm với phong cách trang trí uyển chuyển, cân đối..., chúng ta còn tìm được khá nhiều những vòng tay, khuyên tai, nhẫn, hạt chuỗi  bằng đá, các loại vòng nhẫn bằng gốm, vòng chuỗi bằng vỏ sò, vỏ ốc dùi lỗ ở nhiều di tích. Tại hang Minh Cầm, ngoài những vỏ ốc, sò xuyên lỗ để luồn dây đeo, còn có những hạt chuỗi bằng đá xanh và hoa tai lục giác bằng ngà đẹp khá cầu kỳ, giữa các hạt chuỗi được khoan một lỗ nhỏ để luồn dây.[image: image7.png]BAN ANH VII. CONG CU DA G DI CHI BUC THI
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Hang Minh Cầm vừa là nơi cư trú nhưng đồng thời  cũng là một khu mộ táng. Tại đây đã tìm được khá nhiều xương người  và sọ một đứa bé cùng với các loại rìu, bôn đá, công cụ xương, đồ gốm và đồ trang sức. Qua nghiên cứu các hiện vật chôn theo người chết, chúng ta thấy cư dân cổ vẫn quan niệm chết ở thế giới này nhưng lại được chuyển sang sống ở một thế giới bên kia nào đó, họ cũng cần có những công cụ lao động, đồ trang sức và đồ dùng sinh hoạt, hay ít ra đây là biểu hiện của tục chia của. Việc chôn người chết ngay tại nơi cư trú là sự thể hiệûn mối quan hệ tình cảm gắn bó và ràng buộc giữa những người sống với người đã mất. Có lẽ họ quan niệm có chôn như vậy thì mới giữ được linh hồn người chết luôn gần gũi với người sống. Cũng vì tin tưởng vào sự tồn tại của linh hồn người chết mà có thể đã dẫn tới việc xuất hiện các hình thức tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ngay từ lúc bấy giờ.

Về tổ chức xã hội, do sự phát triển của kinh tế mà cũng có nhiều sự đổi thay. Trên cơ sở đời sống ngày càng ổn định, nâng cao thì tổ chức gia đình, bộ lạc và nhóm bộ lạc cũng có những thay đổi. Bộ lạc bao gồm một số thị tộc gần gũi nhau nhập lại, có khi đông tới hàng trăm người. Nhìn chung, các tổ chức thị tộc, bộ lạc đều được hình thành trên cơ sở lao động tập thể và củng cố bằng huyết thống, nhóm bộ lạc bao gồm những  bộ lạc gần gũi nhau về mặt tộc thuộc và nói những phương ngữ của cùng một ngôn ngữ. Chính nhờ có sự cố kết về phương diệûn tổ chức xã hội như vậy mà đã tạo điều kiện cho họ có thêm sức mạnh mới. Nếu như thời đại đồ đá cũ sản sinh ra quan hệ dòng họ thì đến thời đại đồ đá mới đã sản sinh ra quan hệ xóm giềng và bước vào thời đại kim khí, quan hệ quốc gia cũng dần nảy sinh.

Như vậy, chúng ta thấy vào hậu kỳ  thời đại đồ  đá mới - sơ kỳ kim khí, khi điều kiện tự nhiên và đặc điểm địa lý tự nhiên đã ổn định gần giống như ngày nay, với sự bùng nổ về mặt dân số và sự tiến bộ, phát triển không ngừng của kỹ thuật nói chung, kỹ nghệ chế tác công cụ đá và luyện kim đồng thau nói riêng, nền kinh tế sản xuất đã từng bước vươn lên đóng vai trò chủ đạo, tạo ra được một nền tảng kinh tế - văn hóa vững chắc. Cùng với điều đó nó là cái nền tảng văn hóa, xã hội - những xóm làng định cư đã hình  thành ở khắp mọi nơi, từ vùng núi  thung lũng đến đồng bằng ven sông, ven biển.

4.3. Thời kỳ văn hóa Đông Sơn (hay sơ kỳ thời đại đồ sắt)

Như ở các phần trên đã trình bày, đến nay tài liệu về thời đại kim khí (đồng thau và sơ kỳ sắt) ở Quảng Bình  phát hiện được chưa nhiều, chưa có hệ thống. Do vậy, chúng ta chưa có đủ tư liệu để dựng lại một bức tranh toàn cảnh phản ánh sự diễn tiến của quá trình tiến đến văn hóa Đông Sơn ở khu vực này. Hay nói cách khác, vấn đề tiền Đông Sơn trên đất Quảng Bình vẫn đang còn có nhiều  khoảng trống, đòi hỏi phải tiếp tục điều tra, phát hiện thêm những di tích mới, mới có thể chắp nối, phục dựng được. Ngay cả đối với thời kỳ văn hóa Đông Sơn, nguồn tài liệu thu được cũng đang còn rời  rạc, chủ yếu là những phát hiện tình cờ nên cũng chưa đủ cơ sở để tìm hiểu một cách toàn diện, thấu đáo. Tuy nhiên , với những những gì đã biết, chúng ta cũng có thể nhận thức được phần nào về diện mạo lịch sử - văn hóa của cư dân ở đây trong thời kỳ văn hóa Đông Sơn, khi mà vùng này đã thực sự  trở thành một bộ phận của nước Văn Lang.

Qua một số phát hiện khảo cổ, có thể nhận thấy cư dân cổ thời văn hóa Đông Sơn ở Quảng Bình đã biết kế thừa, phát huy những thành tựu văn hóa của các thời kỳ trước trong điều kiện có nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, nhất là kỹ thuật luyện kim để tiếp tục chinh phục tự nhiên, khai phá, mở rộng vùng đồng bằng, phát triển nghề nông và xây dựng những làng xóm định cư. Tại các địa bàn như  Khương Hà, Cổ Giang, Quảng Lưu, Long Đại, Thanh Trạch..., các nhà Khảo cổ học vẫn thu được khá nhiều những chiếc rìu, bôn đá có hình dáng, đặc điểm giống như rìu, bôn đá thời hậu kỳ đá mới - sơ kỳ kim khí. Tuy chúng được phát hiện ngẫu nhiên, không nằm trong tầng văn hóa nhưng có thể xem đây là cơ sở để nói lên sự phát triển của giai đoạn văn hóa Đông Sơn là dựa trên cơ sở kế thừa những thành tựu văn hóa nội tại của các thời kỳ trước đó ở khu vực này. Đặc biệt, ở Quảng Bình  còn tìm thấy những chiếc rìu đá lưỡi lệch có hình dáng giống như loại rìu đồng lưỡi xéo thời Đông Sơn nhưng kích thước bé hơn. Có thể loại rìu đá này là cội nguồn của rìu đồng lưỡi lệch nhưng cũng có thể nó là sản phẩm cùng thời với rìu đồng và mô phỏng theo hình dạng của rìu đồng.

Theo các báo cáo thì đến nay ở Quảng Bình chưa tìm thấy lưỡi cày đồng nhưng loại nông cụ này đã tìm thấy ở nhiều di tích cùng thời mà gần nhất là ở vùng Nam Đàn, Diễn Châu (Nghệ An). Chúng ta nghĩ rằng, trong cùng một trình độ văn hóa chung, lại ở gần nhau nên chắc chắn họ phải có những phương thức canh tác giống nhau. Hơn nữa, cư dân Quảng Bình lúc bấy giờ cũng đã đạt được những thành tựu cao trong kỹ thuật luyện kim, không có lý do gì họ lại không đúc được những lưỡi cày đồng như các nơi khác. Quan sát những lưỡi rìu xòe cân, vai ngang, họng bầu dục, rìa lưỡi gần tròn thu được ở Khương Hà, về hình dáng, chúng ta thấy nó rất giống với lưỡi cày đã tìm thấy ở Rú Trăn và Đồng Mỏm (Nghệ An). Phải chăng đây là lưỡi cày đồng - nông cụ làm đất đích thựûc ở Quảng Bình?

Tại làng Vạc (Nghĩa Đàn - Nghệ An ) đã tìm thấy 1 chiếc trống trên đó có khắc hình 8 con bò, 4 con  đực và 4 con cái. Những con bò này đều có sừng cong và u nổi cao. Có thể đây là một trong những giống bò được nuôi phổ biến để kéo cày ở nước  ta hồi bấy giờ. Bên cạnh lưỡi cày đồng thì những chiếc rìu, mai, dao, giáo đồìng cũng góp phần không nhỏ vào việc khai phá đất hoang và canh tác nông nghiệp.

Nhờ có sự tham gia của nông cụ bằng kim loại mà nền kinh tế nông nghiệp lúc đó có những bước phát triển mới. Diện tích canh tác không ngừng được mở ruộng, năng suất lúa và các loại cây trồng khác cao hơn trước. Bên cạnh trồng trọt thì chăn nuôi và đánh cá cũng phát triển. Về chăn nuôi, ngoài trâu, bò, lợn, gà và các loại gia cầm khác, có khả năng người thời đó ở đây đã thuần dưỡng được voi như nhiều nơi khác trên đất nước ta.

Các nghề thủ công cũng phát triển song song với nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong lao động cũng như sinh hoạt của con người. Trong số các nghề thủ công lúc bấy giờ thì nghề luyện kim và chế tác công cụ bằng kim loại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Có thể nói cư dân thời kỳ văn hóa Đông Sơn ở Quảng Bình là chủ sở hữu một sưu tập đồ đồng với một trình độü kỹ thuật luyện kim khá cao, điều đó được phản ánh qua thực tế những hiện vật thu được tại nhiều địa điểm ở khu vực này. Nhìn vào những chiếc rìu đồng lưỡi xéo hay xòe cân, những lưỡi giáo, dao, cán dao găm, thố đồng... và đặc biệt là trống đồìng Phù Lưu, nếu không có chú dẫn thì chúng ta khó phân biệt với những hiệûn vật cùng loại của văn hóa Đông Sơn đã phát hiện được ở khu vực Nghệ-Tĩnh cùng nhiều nơi khác, kể cả hình dáng, chất liệu lẫn hoa văn trang trí. 

Kỹ thuật đúc đồng có thể đã có từ trước đó mà dấu tích của đồng đã được phát hiện ở di chỉ Cồn Nền, nhưng đến thời kỳ này mới thực sự đạt tới đỉnh cao. Khuôn đúc rìu đồng lưỡi lưỡi xéo tìm thấy  ở Hợp Hóa (Tuyên hóa) có hai mảnh làm bằng loại đá cát (sa thạch) là một trong những chiếc khuôn đẹp nhất ở nước ta lâu nay được phát hiện. Trình độü làm khuôn khá cao, mặt giáp khuôn rất phẳng, trong khuôn có đủ đậu rót và lỗ thông hơi, bên ngoài khuôn có những vết khắc lõm đánh dấu để khi ghép 2 mang khuôn khỏi bị lệch. Mặc dù, chúng ta chưa tìm thấy vết tích mỏ và khu vực luyện kim đồng thau ở Quảng Bình, nhưng sự có mặt của khuôn đúc, dù là ngẫu nhiên, cũng là cơ sở để nghĩ rằng, có thể một số rìu đồng , đồ đồng Đông Sơn ở đây được đúc tại chỗ.

Công việc luyện kim và đúc đồng đòi hỏi phải có trình độü tổ chức và kỹ thuật cao, nhất là đối với những hiện vật có giá trị như trống Phù Lưu, thố Thanh Trạch. Nếu khôngü tổ chức phân công lao độüng hợp lý và không đạt đến kỹ nghệ thì không thể đúc được những hiện vật này. Muốn đúc được những chiếc trống đồìng  loại I với dáng to, cân đối, các đường nét hoa văn trang trí tinh vi, cầu kỳ như trống Phù Lưu đòi hỏi phải có nhiều lò nấu đồng và một lực lượng lao động đông đảo, được phân công chu đáo từng khâu, từng việc và thao tác hợp đồng rất chặt chẽ. Như vậy, nghề luyện kim lúc bấy giờ chắc chắn phải là một ngành sản xuất độc lập, tách ra khỏi nông nghiệp và có sự chuyên hóa, có kinh nghiệm. Cũng nhờ kỹ thuật luyện kim đồng thau đạt tới đỉnh cao mà nghề luyện sắt cũng ra đời và ngày càng hoàn thiện.

Đến nay, rất tiếc là chúng ta chưa tìm thấy di tích lò luyện sắt thuộc thời Đông Sơn trên đất Quảng Bình nhưng di vật sắt thì đã phát hiện được ở Xóm Thâm, Vĩnh Trung (A32:51-54-55). Sở dĩ có hiện tượng đó có thể là do hạn chế của việc điều tra, chưa được đầu tư nhiều cho việc khảo tìm loại di tích này; hơn nữa đồ sắt cũng dễ bị thiên nhiên hủy hoại hơn đồ đồng. Trong văn hóa Đông Sơn, khối lượng đồ đồng thu được thường chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với đồ sắt, điều này cũng được phản ánh rất rõ ở Quảng Bình. Dẫu đồ sắt tìm được còn ít, nhưng sắt cũng là thứ nguyên liệu quan trọng nhất trong tất cả các nguyên liệu đã đóng một vai trò cách mạng trong lịch sử. Sắt cho phép người ta có thể trồng trọt trên những diện tích rộng lớn hơn, có thể khai hoang những miền rừng rú rộng lớn hơn; sắt khiến cho người thợ thủ công có được một công cụ cứng và sắc mà không một loại đá nào  hay một loại kim khí quen thuộc nào hồi bấy giờ có thể đương đầu  với nó được.

Do nhu cầu của cuộc sống đòi hỏi và dưới tác độüng trực tiếp của kỹ thuật luyện kim mà các ngành nghề thủ công khác như làm đồ gốm, đồ gỗ, đan lát, dệt vải, làm đồ trang sức... đều phát triển mạnh mẽ. Riêng nghề chế tác công cụ đá thời kỳ đầu vẫn còn tiếp tục tồn tại, nhưng sau khi công cụ đồng và sắt phổö biến, thì sản phẩm của nghề này chính là đồ trang sức. Trong các địa điểm văn hóa Đông Sơn ở Quảng Bình, chúng ta thường gặp những hạt chuỗi và vòng tay bằng đá quý bên cạnh những vòng tay, vòng nhẫn bằng đồng.

Trên đất Quảng Bình đã tìm được khá nhiều đồ trang sức bằng thủy tinh với các loại như vòng tay, hạt chuỗi và khuyên tai có mấu. Có ý kiến cho rằng nghề chế tạo thủy tinh Đông Sơn có nguồn gốc hay ít nhất thì cũng chịu ảnh hưởng nghề thủy tinh của cư dân văn hóa Sa Huỳnh. Quan điểm này gần đây còn được đẩy xa hơn khi có ý kiến cho rằng có thể có những nhóm người Sa Huỳnh di cư lên phía Bắc tới chung sống với người Đông Sơn ở lưu vực sông Cả và chính họ là những người làm ra đồ thủy tinh của văn hóa Đông Sơn (A278: 47-54). Sở dĩ như vậy là vì đồ thủy tinh Sa Huỳnh ra đời  sớm hơn và phát triển mạnh mẽ hơn đồ thủy tinh Đông Sơn, hơn nữa đồ thủy tinh Đông Sơn chỉ có mặt ở các di tích muộn, phân bố ở phía nam địa bàn cư trú của người Đông Sơn và về mặt loại hình đồ thủy tinh Đông Sơn cũng tương tự  Sa Huỳnh, đó là các đồ trang sức như hạt chuỗi, vòng tay, vòng tai, đặc biệt là khuyên tai ba mấu nhọn. Về màu sắc và thành phần hóa học, đồ thủy tinh Đông Sơn và Sa Huỳnh tương tự nhau. Hạt chuỗi thường có nhiều màu: trắng, nâu, vàng, lam, đỏ, tím..., vòng tai và vòng tay thường phổ biến loại màu xanh lá cây già và một ít màu xanh lơ, xanh lá mạ... Chất liệu chủ yếu được làm từ thủy tinh không có chì, thành phần chính ngoài ôxyt silic (SiO2) thì các mẫu đều có ôxyt kali (K2O) hay ôxyt natri (Na2O), tiếp đến là ôxyt canxi(CaO), ôxyt nhôm (Al2O3), ôxyt sắt (Fe2O3) (A458: 319-320).

Quảng Bình là địa bàn phía nam của văn hóa Đông Sơn, nơi có điều kiện  giao lưu, tiếp xúc trực tiếp với văn hóa Sa Huỳnh nên nghề chế tạo thủy tinh có phần phát triển hơn các nơi khác cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, so với các ngành nghề thủ công khác thì nghề thủy tinh ở đây cũng chỉ mới dừng lại ở mức chế tạo đồ trang sức, vai trò kinh tế chắc vẫn đang còn mờ nhạt.
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Nhờ có kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển, đặc biệt là nghề luyện kim mà đời sống vật chất của người cổ Quảng Bình thời đó không ngừng được nâng cao hơn trước. Cùng với những đổi thay về vật chất thì đời sống tinh thần của họ cũng ngày càng phong phú hơn. Sự có mặt của các loại hình đồ trang sức bằng đá, bằng đồng và thủy tinh với những vòng khuyên tai, hạt chuỗi... là những bằng chứng ghi nhận điều đó. Hội họa và điêu khắc đã thực sự gắn bó với đời sống thường ngày của họ. Từ kiểu dáng những chiếc bình gốm, rìu đồng đến những đường nét, đồ án hoa văn trên thố đồng Bàu Khê, Thanh Trạch, những hình chim, hình thuyền, tượng cóc... trên trống đồng Phù Lưu đều đã phản ánh trình độ tư duy, khả năng mỹ cảm của con người ở đây không thua kém gì cư dân Đông Sơn sống ở các  nơi khác trong cương vực của nước Văn Lang.

Nhờ có cuộc sống định cư, quần tụ đông đúc thành làng bản và dựa vào nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước mà đã tạo ra những tập tục có tính truyền thống của cộng đồng. Đó là tính thuần hậu, chất phác, thích đeo đồ trang sức, tục nhuộm răng, ăn trầu và gắn mình vào những sinh hoạt chung của tập thể, cộng đồng. Mọi người gắn bó, hợp quần cùng nhau, nhằm tạo nên sức mạnh tập thể để chiến thắng thiên tai, giặc dữ. Cũng chính sự gắn bó, hợp quần đó mà tình làng, nghĩa nước ngày càng được củng cố, ý thức dân tộc dần dần được nảy sinh...

Nhìn chung, cho đến nay nguồn tư liệu thu được còn ít, chưa đủ để phản ánh một cách toàn diện về cuộc sống phong phú và sinh động của cư dân cổ Quảng Bình trong thời kỳ văn hóa Đông Sơn, nhưng qua những gì chúng ta đã biết thì cũng là cơ sở quan trọng để nhận thức được phần nào về diện mạo lịch sử của những con người ở đây thuở ấy. Có thể khẳng định được rằng vào thời kỳ văn hóa Đông Sơn, cư dân Quảng Bình cũng cùng có chung một bộ mặt văn hóa và trình độ kỹ thuật như cư dân sống ở các miền khác trên đất nước ta. Chính qua lao động sáng tạo và quá trình hòa nhập, chuyển giao văn hóa với cư dân các vùng xung quanh, nhất là với vùng Nghệ Tĩnh, mà cộng đồng người ở đây đã có những đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng nên nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng của  dân tộc. Tuy nhiên , cũng cần phải khẳng định rằng, do ở vị trí địa lý xa trung tâm và truyền thống văn hóa trước đó quy định nên bên cạnh những nét chung - biểu hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa Quảng Bình với quốc gia Văn Lang - thì ở đây vẫn có những sắc thái văn hóa địa phương. Sự giao lưu, tiếp xúc văn hóa trực tiếp và thường xuyên của cư dân cổ Quảng Bình với cư dân văn hóa Sa Huỳnh cũng đã góp phần tạo nên những bản sắc khá riêng.

� Một số tài liệu viết là "Xúm Thụn"





